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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị nào.

Tôi xin cam đoan: Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Thái nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2008

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Thị Cẩm Linh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
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LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo và Khoa Sau đại học của nhà trường cùng các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập.

Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo- Tiến sĩ Lê Quang Dực, người thầy đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa học và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các hợp tác xã của Tỉnh, UBND các xã và các HTXNN trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin, số liệu trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn.

Xin chân thành cảm ơn tất các bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc hẳn không thể tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận đuợc sự đóng góp của các thầy cô giáo cùng toàn thể bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2008
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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Việt Nam là một quốc gia có trên 70% dân số sống ở nông thôn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, tập quán canh tác, sản xuất còn mang nặng tính tự phát, tự cung tự cấp, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực sự chưa phát huy được lợi thế của mình và đặc biệt là phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ mở cửa, hội nhập. Chính vì vậy sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của đất nước nói chung và của các tỉnh thành nói riêng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhận thức rõ vấn đề này trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn quan tâm và chú trọng tới sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nói chung và sự phát triển của các hệ thống các HTXNN nói riêng để từ đó tạo đà thúc đẩy quá trình CNH- HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đang theo đuổi.

Với quan điểm phát triển rõ ràng, tạo đường hướng cụ thể cho sự phát triển của HTX, ngày 31 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm từ 2006- 2010” với quan điểm phát triển cụ thể: “Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là HTX nhằm góp phần tích cực thực hiện CNH-HĐH đất nước” và trên cơ sở “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển có hiệu quả: tôn trọng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và giá trị đích thực của kinh tế hợp tác; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể”[17].

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc đồng bằng trung du Bắc bộ với dân số 1,19 triệu người, trong đó dân số nông nghiệp chiếm 90% và là một tỉnh có truyền thống về phong trào phát triển các HTX, đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 100 của Ban bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Chỉ thị 68 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khoá VII), Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về phát triển kinh
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tế tập thể… Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, các đoàn thể xã hội, các dân tộc trong tỉnh đã kế thừa và phát huy phong trào HTX, tiếp tục thực hiện và vận dụng đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể vào cuộc sống và đã thu được những kết quả nhất định, đời sống của các hộ nông dân được cải thiện rõ rệt, mức sống ngày một nâng lên, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế hợp tác trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thế giới, thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã làm cho không ít các HTX gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mới cần phải được giải quyết thấu đáo, triệt để.

Chính vì vậy, tìm ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp để khắc phục một cách triệt để nhất những tồn tại trong sự phát triển kinh tế tập thể và đặc biệt là trong hệ thống HTXNN chính là góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hoà nhịp với sự phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Do vậy, với mục đích góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Với đề tài này tôi tập trung nghiên cứu thực trạng về công tác tổ chức quản lý sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trên địa bàn Tỉnh và đặc biệt là sau khi có Luật HTX năm 2003, qua đó thấy được hiệu quả sản xuất kinh doanh của của các HTXNN và trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những thế mạnh, những mặt tích cực, những cái đã làm được và từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà các HTXNN trên địa bàn tỉnh đã và đang gặp phải, từng bước đẩy nhanh sự phát triển và hội nhập của hệ thống các HTXNN của tỉnh nhà.
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2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu chung

Từ việc đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của các HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc trong những năm qua, trên cơ sở đó phát hiện ra những tồn tại, hạn chế và từ đó đề ra các giải pháp cụ thể về kinh tế và tổ chức nhằm phát triển hệ thống HTXNN nói riêng và phát triển kinh tế nông thôn Vĩnh Phúc nói chung của tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đánh giá thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trước và sau khi có Luật HTX 2003 trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đưa ra các giải pháp chủ yếu, định hướng phát triển nhằm xây dựng mô hình các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với đặc điểm, điều kiện và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015.

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nội dung là những vấn đề có liên quan về lý luận và thực tiễn trong tổ chức quản lý sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, về vốn, tài chính, nguồn nhân lực của các HTXNN).

3.2. Phạm vi nghiên cứu

· Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các hoạt động về tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, về phương thức điều hành và thực tiễn hoạt động của các HTXNN.
· Về không gian: Toàn bộ các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
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· Về thời gian: Đánh giá thực tế hoạt động của các HTXNN trong thời gian qua, đặc biệt từ năm 2003 khi có Luật HTX mới cho đến nay. Từ đó đề ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần làm hoàn thiện hơn cơ sở lý luận và thực tiễn cho hệ thống HTX trong quá trình hội nhập và phát triển.
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC

Luận văn phân tích những nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Luận văn đề ra các giải pháp có tính khoa học, thực tiễn về phát triển HTXNN tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2006-2010 nhằm khắc phục những khó khăn, yếu kém trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động của các HTXNN trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt đưa ra những ý kiến chủ quan về những đề xuất các dự án ưu tiên cho giai đoạn 2006-2010 nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội khu vực nông thôn, giảm chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị và đặc biệt là góp phần đưa sản phẩm của các HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc hội nhập và đứng vững trên thị trường trong tỉnh và vươn ra thị trường thế giới.

5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương.

Chương I. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu.

Chương II. Thực trạng tình hình phát triển HTXNN trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc.

Chương III. Các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển HTXNN trên địa

bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
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CHƢƠNG 1

CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ

1.1.1. Cơ sở lý luận về kinh tế hợp tác và Hợp tác xã

1.1.1.1. Khái niệm về kinh tế hợp tác và Hợp tác xã

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người trải các hình thái kinh tế xã hội khác nhau và ở mỗi hình thái kinh tế xã hội đó sự phát triển của lực lượng sản xuất luôn đi cùng là một quan hệ sản xuất phù hợp. Chính vì vậy sự hợp tác giữa con người với con người với nhau trong quá trình sản xuất là một tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, từ nhu cầu của cuộc sống để nương tựa lẫn nhau, hỗ trợ nhau và bảo vệ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất.

Bởi lẽ, thông qua hợp tác sức lực của các cá nhân sẽ được kết hợp lại lớn mạnh hơn để nhằm thực hiện các công việc mà mỗi cá nhân, đơn vị hoạt động riêng rẽ rất khó khăn mà thậm trí là không thể làm được. Chính vì vậy, cùng với tiến trình phát triển của xã hội loài người, quá trình phân công lao động và chuyên môn hoá trong sản xuất cả về chiều sâu lẫn bề rộng đã thúc đẩy quá trình hợp tác ngày càng tăng. Sự hợp tác không chỉ được giới hạn ở phạm vi vùng, quốc gia mà còn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Một minh chứng cụ thể cho quá trình hợp tác tất yếu phải diễn ra trên phạm vi thế giới đó là quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của các quốc gia trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội… đã làm cho sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt không chỉ diễn ra ở phạm vi quốc gia mà còn diễn ra trên phạm vi toàn cầu khiến cho các doanh nghiệp đều phải thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh của mình cho phù hợp với xu thế mới.

Kinh tế hợp tác là một hình thức quan hệ kinh tế hợp tác tự nguyện, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích của mỗi thành viên.[1]
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Trong nền kinh tế nước ta hiện đang tồn tại nhiều loại hình kinh tế hợp tác. Mỗi loại hình lại phản ánh đặc điểm, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động tương ứng. Cụ thể là:

Kinh tế hợp tác giản đơn là các tổ, hội, nhóm hợp tác được hình thành trên cơ sở tự nguyện của các chủ thể kinh tế độc lập và có mục đích, hoạt động kinh doanh giống nhau, nhằm cộng tác, trao đổi những kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Hợp tác xã là một loại hình kinh tế hợp tác phát triển ở trình độ cao hơn loại hình kinh tế hợp tác giản đơn. Theo liên minh hợp tác xã quốc tế được thành lập tháng 8 năm 1895 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh đã định nghĩa HTX như sau “HTX là một tổ chức chính trị của những người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ ”. Đến năm 1995, định nghĩa này được hoàn thiện: “HTX dựa trên ý nghĩa tự cứu mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Các xã viên HTX tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức, về tính trung thực, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác”.[14]

Tổ chức lao động quốc tế định nghĩa: “HTX là sự liên kết của những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống nhau, tự nguyện liên kết nhau lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử dụng tài sản mà họ đã chuyển giao vào HTX phù hợp với các nhu cầu chung và giải quyết những khó khăn đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng các chức năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh thần chung”.[12]

Trên cơ sở tạo hành lang pháp lý cho hệ thống HTX định hướng và phát triển, ngày 20/3/1996 Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khoá IX kỳ họp thứ IX đã thông qua Luật HTX. Theo điều 1 của Luật HTX thì HTX là: “Tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp
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vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và

của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất

kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất

nước”.[15]

Như vậy, HTX là sự phát triển ở trình độ cao hơn của kinh tế hợp tác mà

được hình thành và nuôi dưỡng chính từ quá trình hợp tác trong sản xuất, trong

kinh doanh, tuy nhiên ở đó mức độ gắn kết giữa các thành viên trong tổ chức có

mối liên hệ chặt chẽ hơn, các quan hệ sở hữu, quan hệ phân phối được thiết lập

hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để các hộ xã viên tham gia một cách hoàn toàn tự

nguyện vào HTX thì trên thực tế phải thể hiện trên kết quả sản xuất kinh doanh

của HTX đó, phải thực sự thuyết phục được các hộ xã viên khi HTX đó làm ăn

thực sự có hiệu quả, có lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là thiết

lập các mối quan hệ: cung- cầu, phân phối- lưu thông… thực sự có hiệu quả.

Như vậy, cho dù các HTX hoạt động trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì đều

có chung những đặc điểm sau:

Một là, các xã viên liên kết với nhau ít nhất vì một lợi ích chung

Hai là, các xã viên luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế của mình bằng cách phối kết hợp với nhau trong quá trình sản xuất-kinh doanh

Ba là, các xã viên có cùng sở hữu và vận hành một đơn vị cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho họ.

Bốn là, mục đích của HTX là nhằm sử dụng tối đa các nguồn lực chung để phát triển sản xuất.

Tuy nhiên do đặc thù cuả ngành sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều rủi ro trong sản xuất và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Vì vậy các HTXNN còn có các đặc điểm riêng có sau:

· HTXNN là một tổ chức kinh tế mà trong đó tập trung được đông đảo nông dân ở các khu vực nông thôn- một lực lượng lao động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xã hội. Do chiếm ưu thế về số lượng lao động chính vì vậy tổ chức kinh tế này có rất nhiều yếu tố thuận lợi khi cùng nhau tham gia vào quá trình
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sản xuất. Một lực lượng lao động trẻ, có ý trí vươn lên nếu được bồi dưỡng, học tập - đào tạo về chuyên môn, về khoa học kỹ thuật một cách chính quy, bài bản sẽ là yếu tố cơ bản, là động lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp nông thôn bắt kịp với quá trình CNH-HĐH của đất nước.

· HTXNN là một tổ chức kinh tế mà ở đó trình độ dân trí thấp kém, vốn, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đây là một hạn chế lớn nhất cản trở tới quá trình hoạt động và phát triển của tổ chức kinh tế này. Chính vì vậy với vai trò quản lý Nhà nước của mình thông qua các chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ, động viên và khuyến khích để HTX xứng đáng là một thành phần kinh tế quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quá trình CNH-HĐH đất nước.

· Đối tượng sản xuất của nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi nên trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, HTXNN vừa bị chi phối bởi các quy luật kinh tế, vừa bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên. Đặc điểm này thường làm cho các HTXNN phải chịu rủi ro lớn, hiệu quả kinh tế không cao, tích luỹ thấp do bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu…

· Việt Nam, trên cơ sở đúc rút từ thực tế hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới đặc biệt là ở những nước mà hệ thống HTX phát triển sớm Nhà nước đã ban hành Luật HTX năm 1996 tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động liên quan đến HTX, trong đó nêu rõ những đặc điểm cơ bản, đặc thù của HTX

Việt Nam. Cụ thể như sau [15]

Thứ nhất: Là một tổ chức kinh tế tự chủ của những người lao động có nhu cầu, cùng mong muốn tập hợp nhau lại để phát triển sản xuất trên cơ sở tự nguyện cùng góp vốn, góp sức và lập ra một tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tập thể để góp phần cải thiện đời sống kinh tế và làm làm giàu cho bản thân và cho đất nước.

HTX có tư cách pháp nhân, được tổ chức chặt chẽ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình và được đối xử công bằng như các thành phần kinh tế khác.
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Thứ hai: Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX.

Khi xây dựng HTX phải đảm bảo được năm nguyên tắc sau:

· Tự nguyện ra nhập HTX theo quy định của Điều lệ HTX.

· Tự nguyện xin ra khỏi HTX khi cảm thấy thực tế tham gia vào HTX không mang lại lợi ích gì hoặc lợi ích đạt được là thấp hơn khi chưa ra nhập HTX theo

Điều lệ HTX.

· Quản lý dân chủ và bình đẳng, mỗi xã viên đều có quyền ngang nhau trong việc biểu quyết những vấn đề có liên quan tới HTX và được hưởng lợi cũng như trách nhiệm như nhau.

· Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi.

· Chia lãi đảm bảo lợi ích của xã viên với sự phát triển của HTX, cộng đồng. Một phần lợi nhuận thu được của HTX phải được giữ lại để tái đầu tư và đầu tư mở rộng cho HTX, mua sắm trang bị những thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

Thứ ba: Quan hệ sở hữu và phân phối trong HTX.

Khi tham gia HTX, mỗi xã viên bắt buộc phải góp vốn theo quy định của Điều lệ, vốn góp có thể nhiều hơn mức tối thiểu nhưng không được phép vượt quá 30% tổng số vốn góp theo Điều lệ HTX.

Cùng với số vốn góp của xã viên, vốn của HTX còn được bổ sung trong quá trình hoạt động và các nguồn khác…Phần vốn góp của xã viên thuộc quyền sở hữu của từng thành viên, còn các nguồn khác thuộc sở hữu chung. Số lãi đạt được của HTX được chia theo vốn góp và công sức đóng góp của xã viên và sự phát triển của HTX và một phần dùng để bổ sung vốn của HTX.

Thứ tư: Xã viên HTX. Xã viên của HTX có thể là các cá nhân, hộ gia đình… không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp và điạ giới hành chính. Mỗi thành viên đều có những quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau trong quá trình tiếp nhận thông tin, đào tạo bồi dưỡng và các phúc lợi do HTX mang lại.

Thứ năm: Quan hệ giữa HTX và xã viên.
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Quan hệ giữa HTX và xã viên được xây dựng trên cơ sở quan hệ kinh tế trên cơ sở nhu cầu phát triển sản xuất, tăng thu nhập của thành viên HTX và trên cơ sở đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hợp tác xã và sự phát triển của đất nước.

Thứ sáu: Điều kiện thành lập, hoạt động và giải thể HTX.

Khi thành lập HTX phải xây dựng điều lệ, phải có những phương án sản xuất kinh doanh cụ thể có tính khả khi cao, được đại bộ phận xã viên thông qua nhất trí và cơ quan có trách nhiệm phê duyệt.

Thứ bảy: HTX là một tổ chức kinh tế do các thành viên có nhu cầu tự nguyện lập ra.

Thực chất HTX là một tổ chức kinh tế hoạt động vì mục tiêu kinh tế chứ không phải là một tổ chức xã hội. Chính vì vậy mà HTX chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ xã hội đối với các xã viên của chính các HTX chứ không thể biến HTX thành một tổ chức xã hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như một tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị xã hội.

1.1.1.2. Nguyên tắc và tổ chức của Hợp tác xã + Các nguyên tắc hoạt động của HTX.

Theo Liên minh HTX Thế giới (ICA) cho rằng với sự hình thành và phát triển của các loại hình hợp tác trên thế giới thì cần phải đưa ra những nguyên tắc để định hình và trở thành một quy phạm cho hoạt động tổ chức kinh doanh của HTX. Được ra đời từ những năm 1895 nhưng cho đến năm 1995, sau rất nhiều lần sửa đổi các nguyên tắc cho phù hợp với sự phát triển và xu thế chung của sự phát triển thì tổ chức Liên minh HTX Thế giới mới đưa ra những nguyên tắc mới về HTX.[6] Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Chế độ xã viên được thành lập một cách tự chủ

Việc ra nhập vào HTX hoàn toàn do ý muốn của họ muốn được tham gia vào một tổ chức kinh tế có những quy định cụ thể và ở đó bà con xã viên được hưởng những quyền lợi, lợi ích do hợp tác xã mang lại mà nếu như không tham gia, không liên kết lại thì khó có thể một cá nhân nào đó có thể làm được hoặc gặp nhiều khó khăn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

11

Thứ hai: Quản lý mang tính chất dân chủ của xã viên..

Với nguyên tắc này thể hiện rõ các quy định mang tính chất dân chủ, mọi quyết định liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của HTX phải được thông qua xã viên và quyết định theo đa số thành viên nhất trí. Mặt khác mọi thành viên đều có quyền được hưởng lợi ích như nhau không liên quan đến số vốn góp của xã viên.

Thứ ba: Tham gia vào tài chính HTX.

Với nguyên tắc này số lợi nhuận thu đựơc từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ hạn chế phân chia cho xã viên và được sử dụng như là một quỹ dự phòng tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, sử dụng để phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực với mục đích phát triển nguồn nhân lực cho HTX một cách bài bản, khoa học và bền vững để phục vụ cho sự nghiệp phát triển tương lai của các HTX.

Thứ tư: Tự chủ, tự lập

Vì HTX là một tổ chức tự quản, tự trợ giúp, do xã viên kiểm soát nên nếu HTX ký bất kỳ thoả thuận hay hợp đồng nào với các tổ chức hoặc huy động vốn từ bên ngoài thì vẫn phải đảm bảo quyền của xã viên được kiểm soát một cách dân chủ và HTX duy trì, bảo vệ được tính tự chủ của mình. Mọi quyết định của HTX đều dựa trên lợi ích của bà con xã viên, lấy trung tâm của sự phát triển HTX là phần thu nhập đạt được của HTX.

Thứ năm: Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

Công tác đạo tạo, huấn luyện nhằm nâng cao trình độ cho xã viên và cho thành viên của Ban quản trị HTX là rất cần thiết, qua đó họ nắm được những kiến thức về khoa học kỹ thuật công nghệ để áp dụng vào quá trình sản xuất nông nghiệp vốn đã lạc hậu, manh mún và kém hiệu quả đồng thời vận dụng đúng các quy luật của kinh tế trong nền kinh tế thị trường để có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Thứ sáu: Hợp tác giữa các đơn vị HTX
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Chính thông qua hợp tác với nhau mà các HTX gây dựng được các mối quan hệ kinh tế mới, thiết lập nên quá trình chuyên môn hoá trong sản xuất giữa các HTX với nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ cho xã viên.

Trong xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, các quốc gia phải chủ động mở cửa hội nhập với nền kinh tế bên ngoài trong quá trình kinh doanh của mình. Chính vì vậy, yếu tố hợp tác không chỉ được giới hạn trong một vùng, miền, quốc gia mà nó đòi hỏi quá trình hợp tác phải được mở rộng và phát triển ra trên phạm vi quốc tế.

Thứ bảy: Quan hệ với cộng đồng khu vực

Mọi hoạt động của HTX ngoài hướng tới lợi ích đạt được của xã viên và đời sống của họ thì còn phải hướng tới lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Một sự phát triển nông nghiệp bền vững phải được đảm bảo cả ba yếu tố: kinh tế- chính trị- xã hội. Phải đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, của HTX có làm đựơc như vậy thì sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung và của hệ thống các HTX mới phát triển được bền vững.

Còn theo luật HTX năm 2003, thì các HTX tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau [16]:

· Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện và tán thành Điều lệ HTX đều có quyền gia nhập HTX; xã viên có quyền ra HTX theo quy định của Điều lệ.

· Dân chủ, bình đẳng và công khai: xã viên có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát HTX và có quyền ngang nhau trong biểu quyết; thực hiện công khai phướng hướng sản xuất kinh doanh, tài chính, phân phối và những vấn đề khác theo quy định của Điều lệ HTX.

· Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: HTX tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tự quyết định về phân phối thu nhập.
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· HTX và phát triển cộng đồng: xã viên phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong HTX, trong cộng đồng xã hội; hợp tác giữa các HTX trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong nền kinh tế ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới thì mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới về kinh tế, thương mại ngày càng trở nên cần thiết mà thông qua đó tạo dựng được thị trường tiêu thụ nông sản phẩm hàng hoá rộng lớn, giải quyết yếu tố đầu ra cho nông sản phẩm của Việt nam, một quốc gia có tới trên 70% dân số sống ở nông thôn. Tuy nhiên, để chiếm lĩnh và đáp ứng cho thị trường thế giới rất khó tính và khắt khe thì việc nâng cao chất lượng nông sản phẩm là vấn đề cấp bách đòi hỏi trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt nam cần chú trọng tới.

1.1.1.3. Cơ sở lý luận của sự phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa

Lịch sử phát triển của xã hội loài người chính là lịch sư phát triển của LLSX, đi đôi với nó là một QHSX phù hợp. Nếu quan hệ giữa một trong hai yếu tố không tương thích, không phù hợp thì quá trình phát triển sẽ bị cản trở, kìm hãm và ngược lại nó sẽ tạo nên động cơ, động lực mới cho sự phát triển. Cùng với sự phát triển của xã hội nói chung thì nhu cầu hợp tác, hiệp lực giữa con người với con người cũng ngày càng phát triển, không chỉ vì yêu cầu của sản xuất mà còn vì yêu cầu của cuộc sống để nương tựa nhau, hỗ trợ nhau và bảo vệ cho nhau.

Với quan điểm triết học, vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với LLSX, C.Mác đã phân tích quá trình phát triển của CNTB theo 3 giai đoạn: hiệp tác giản đơn, công trường thủ công và đại công nghiệp cơ khí. Đó là 3 giai đoạn phát triển có tính tuần tự của LLSX tương ứng với nó là QHSX phù hợp, bao gồm cả quan hệ sở hữu, quan hệ phân phối và quan hệ quản lý với những hình thức tổ chức sản xuất tương ứng dựa trên chế độ hợp tác. C.Mác cũng chỉ rõ rằng hình thức hợp tác giản đơn là điểm xuất phát lịch sử và lôgíc của phương thức sản xuất TBCN. Sự khởi đầu này bắt nguồn từ sự mở rộng
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các xưởng sản xuất của những người thợ cả làm nghề thủ công có tính chất phường hội thành các công xưởng. Ở đây sự hợp tác được hiểu là hoạt động của một số công nhân làm việc trong cùng một thời gian, trên cùng một không gian (hoặc trên cùng một địa điểm lao động ) để sản xuất ra cùng một loại hàng hóa dưới sự điều khiển của một nhà tư bản[5]. Chuyển sang giai đoạn công trường thủ công, tuy cơ sở kỹ thuật vẫn dựa trên công cụ và lao động thủ công nhưng do quy mô sản xuất ngày một tăng lên nhờ vào sự hợp tác của các ngành nghề khác nhau, chính vì vậy xuất hiện sự phân công lao động và quá trình hợp tác với trình độ và quy mô lớn hơn trên cả ba phạm vi: xã hội, từng ngành và trong từng công xưởng. Cũng chính do sự hợp tác ngày một sâu, rộng mà khối lượng sản phẩm hàng hóa cung ứng ra thị trường ngày một lớn hơn, việc trao đổi hàng hóa diễn ra mạnh mẽ hơn đã là động lực kích thích thị trường phát triển và ngược lại chính sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường đã tạo nên thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất trên tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế.

Chính sự hợp tác trên quy mô rộng lớn dựa trên nền sản xuất hàng hóa đi đôi với những thành tựu khoa học kỹ thuật đã đưa nền sản xuất TBCN chuyển sang giai đoạn đại công nghiệp cơ khí, là tiền đề, là nơi đã tạo ra thị trường thế giới thúc đẩy công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả thế giới.

Như vậy, cùng với sự phát triển không ngừng của LLSX mà quy mô và trình độ của sự hợp tác cũng tăng lên, đi liền với nó là hình thức tổ chức sản xuất cũng hết sức đa dạng. Đồng thời cũng chính từ quy mô, trình độ và hình thức hợp tác cũng không ngừng tăng lên lại thúc đẩy sự phát triển của LLXS. Đến một lúc nào đó thì sự hợp tác tất yếu sẽ vượt ra khỏi phạm vi một vùng, một quốc gia và vươn tới phạm vi thế giới. Tuy nhiên để tận dụng và phát huy lợi thế của hợp tác, theo C.Mác cần phải có các điều kiện tiên quyết sau đây:[5]
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· Phải có một lực lượng tư bản đủ để mua sức lao động và tư liệu lao động. “Chính sự tích tụ một khối lượng lớn TLSX vào trong tay những nhà tư bản riêng rẽ là điều kiện vật chất cho sự hợp tác của những công nhân làm thuê và quy mô hợp tác hoặc quy mô sản xuất phụ thuộc vào quy mô của sự tích tụ đó”.

· Phải có sự chỉ huy, quản lý với trình độ cao để có thể đảm bảo cho quá trình sản xuất luôn suôn sẻ và đạt hiệu quả cao, và quản lý trở thành một tất yếu của lao động hợp tác.

· Cần phải có những người lao động tự do, bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.

· Đảm bảo lợi ích thỏa đáng thể hiện bằng giá trị thặng dư đem về cho nhà tư bản ngày càng lớn. Mục đích của nhà tư bản khi phát triển các hình thức hợp tác từ thập đến cao là nhằm thu được thặng dư cao nhất, còn đối với người lao động trước hết là lợi ích của bản thân và sau đó là lợi ích của nhà tư bản.

Phát triển các lý luận về hợp tác của C.Mác, Ph.Ăngnghen, V.I.Lênin cho rằng, để tiến lên CNXH có nghĩa là tiến tới chế độ xã hội văn minh, hiện đại cần cả một thời kỳ cải biến cách mạng có tính lịch sử nhằm tạo tiền đề cho một chế độ kinh tế mới, chế độ hợp tác kinh tế XHCN.

Đối với Việt Nam, từ xa xưa đã có sự hợp tác giản đơn như đổi công, hợp tác trong chăn nuôi trâu bò, trong tưới tiêu nước... do các hộ nông dân tự liên kết và thỏa thuận với nhau. Sự hình thành tổ chức hợp tác đó mang tính tự phát nhưng xét về bản chất thì nó lại được xuất phát từ nhu cầu dựa trên tính tự giác của mỗi hộ nông dân. Tuy nhiên, trên cơ sở của nhu cầu, tính tự giác và vận dụng đúng các quy luật trong nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng đường lối phát triển cho các loại hình hợp tác mà cụ thể hóa bằng các HTX và đặc biệt là các HTXNN.

Quá trình xây dựng phát triển trình độ LLSX và QHSX trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã trải qua các bước thăng trầm, tuy nhiên trong mỗi thời kỳ lại
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thu được những kết quả khác nhau và đặt ra những vấn đề mới nảy sinh và cần phải được giải quyết thỏa đáng mà chủ yếu vẫn là xung quanh vấn đề về sự phù, hợp tương thích của LLSX và QHSX trong các giai đoạn phát triển cụ thể. HTXNN là một loại hình HTX hoạt động gặp rất nhiều khó khăn nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp do đặc thù của sản xuất nông nghiệp quy định. Mặt khác, tuyệt đại bộ phận thành viên của HTX là thợ, nông dân, tiểu chủ…họ là lực lượng lao động đông đảo trong xã hội nhưng lại rất hạn chế về trình độ chuyên môn, nhận thức, khoa học kỹ thuật…Chính vì vậy, tuy đã tham gia vào tiến trình hội nhập, phát triển, nhưng quá trình CNH- HĐH ở các HTXNN vẫn còn rất chậm chạp, hiệu quả mang lại chưa cao. Về khách quan, chủ yếu là do kinh tế thị trường của Việt Nam còn sơ khai, yếu kém, quan hệ tiền- hàng chưa phát triển, hoạt động của hệ thống tài chính- tiện tệ- ngân hàng chưa có đủ sức vận hành nền kinh tế thị trường hoạt động thực sự, hệ thống doanh nghiệp còn non yếu chưa đủ sức vươn tới các thị trường trong khu vực và trên thế giới, sự quản lý của Nhà nước còn lỏng lẻo, chưa năng động vẫn nặng tính bảo thủ, trì trệ. Về mặt chủ quan, do năng lực nội tại của các HTXNN còn quá yếu cả về cơ sở vật chất lẫn nhận thức, tư tưởng của xã viên, trình độ và năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ HTXNN. Hầu hết vẫn mang nặng tư tưởng bao cấp, chưa mạnh dạn ra nhập vào nền kinh tế thị trường, chưa hiểu và thấy được tầm quan trọng phải tiến tới hội nhập và phát triển.

Chính vì vậy, trong quá trình cả đất nước nỗ lực, ra sức xây dựng sự nghiệp CNH-HĐH thì hệ thống HTX nói chung và hệ thống HTXNN nói riêng cũng phải nỗ lực vươn lên phát triển trong tiến trình CNH-HĐH đất nước và đặc biệt là tiến tới hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới. Để thực hiện được thì các HTXNN phải quán triệt tốt một số nội dung sau: [2]

· Chủ động đi nhanh trong việc chuyển từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cổ điển sang kinh tế thị trường hiện đại. Chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển sang nền kinh tế thị trường nông nghiệp hiện đại, phát triển.
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· Biến ngoại lực thành nội lực thông qua quá trình phát triển trên cơ sở những tác động có tính chất thuận lợi về cơ chế chính sách: tài chính, con người, chính sách đào tạo, tập huấn…thành động cơ thúc đẩy sự phát triển và hội nhập.

· Đổi mới để luôn phù hợp và tương thích giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn giữa sự phát triển và quá trình hội nhập…

· Đi tắt, đón đầu và bắt kịp với khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Các HTX phải mạnh dạn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến các quy trình sản xuất mang tính lạc hậu để sản phẩm làm ra có hàm lượng chất xám ngày một cao và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn cả về số lượng và chất lượng của người tiêu dùng.

Một chủ trương CNH-HĐH đất nước là hoàn toàn đúng đắn đối với nền kinh tế của Việt Nam hiện nay và phù hợp với quy luật phát triển của các quốc gia

trong khu vực và trên thế giới tuy nhiên sự phát triển đó chỉ thực sự bền vững khi quá trình CNH- HĐH đất nước diễn ra từ chính lĩnh vực nông nghiệp mà đầu tàu là hệ thống HTXNN trên phạm vi cả nước. Mạnh dạn thay đổi từ khâu nhận thức, tổ chức, điều hành, quản lý và quyết định các vấn đề kinh tế tài chính trong guồng quay của nền kinh tế thị trường luôn biến động là một trong những cách tiếp cận của HTXNN trong thời kỳ hội nhập của tiến trình CNH-HĐH đất nước.

1.1.2. Cơ sở thực tiễn của quá trình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp

1.1.2.1. Quá trình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp của Việt Nam qua các giai đoạn

· Việt Nam, ngay sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, miền Bắc được giải phóng, Đảng và nhà nước đã bắt tay vào khôi phục nền kinh tế đất nước sau bao năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế kiệt quệ, tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng không thể khai thác được. Một trong những vấn đề trọng tâm được Đảng và Nhà nước hướng tới là phát triển nông nghiệp nông thôn và đặc biệt là hệ thống HTXNN. Trải qua thời gian dài, các
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HTX vẫn tồn tại và phát triển, tuy nhiên do cơ chế quản lý Nhà nước có nhiều thay đổi chính vì vậy mà cơ chế quản lý, hoạt động của các HTX cũng có những thay đổi nhất định theo thời gian. Cụ thể như sau:

· Từ khi thành lập HTX đến khi đổi mới cơ chế (từ 1957 - 1986) [13].

Nhằm khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, thực hiện chỉ thị Trung ương (5- 1955) việc hình thành các tổ đổi công đã trở thành phong trào rộng khắp thu hút rất đông số hộ nông dân tham gia. Cũng trong thời gian này Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II tháng 8 năm 1955 đã đề ra chủ trương xây dựng thí điểm sáu HTXNN tại sáu tỉnh thành: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An. Tuy số lượng HTX còn ít, còn ở trình độ phát triển thấp nhưng đa số được hình thành trên cơ sở tự nguyện của nông dân, các HTX đã phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Đa số các HTX đều đạt kết quả sản xuất cao, thu nhập của hộ xã viên năm sau cao hơn năm trước. Chính vì vậy, đến năm 1958 hầu hết các tỉnh thành đều tiến hành xây dựng thí điểm HTXNN chủ yếu bằng cách chuyển đổi từ tổ đổi công lên.

Để tạo điều kiện cho các HTXNN phát triển đúng hướng, tháng 4 năm 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 16 khoá II đã chính thức quyết định đường lối, phương châm, chính sách hợp tác hoá nông nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào hợp tác hoá. Ngày 17/12/ 1959, Điều lệ mẫu HTXNN bậc thấp được Chính phủ ban hành kèm theo thông tư số 449/TTg với nội dung: quyền sở hữu của xã viên về tư liệu sản xuất chủ yếu được thừa nhận, trả công trong HTX theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít…Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã đưa đại bộ phận nông dân vào HTX bậc thấp, quy mô nhỏ.

Tuy nhiên trong giai đoạn này, sự phát triển của HTX vẫn còn những vướng mắc: Đội ngũ cán bộ HTX và công tác quản lý HTX còn yếu kém về
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mọi mặt, không tiến kịp với mức độ phát triển của HTX. Trình độ của đại bộ phận cán bộ HTX là rất thấp. Xây dựng HTX còn mang tính phong trào, làm theo nhau chứ chưa thực sự xuất phát từ lợi ích của xã viên.

Chuyển sang giai đoạn 1961- 1975: Đây là giai đoạn củng cố, phát triển và hoàn thiện đưa các HTX bậc thấp lên bậc cao, mở rộng quy mô hợp tác theo mô hình tập thể hoá trên cơ sở cải tiến quản lý HTX, mở rộng lĩnh vực hoạt động sang kinh doanh đa dạng: sản xuất nông nghiệp, hoạt động tín dụng nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp…Tuy nhiên chính trong giai đoạn này lại thể hiện rõ nét của sự không phù hợp của HTX bậc cao thể hiện ở quy mô với trình độ phát triển lực lượng sản xuất…

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những thành tựu kinh tế đạt được ở giai đoạn này là vô cùng to lớn và tự hào: nhịp độ phát triển bình quân hàng năm đạt 5,6%, công nghiệp đạt 13,6%, một số ngành công nghiệp quan trọng đã hình thành và phát triển, HTX tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất và cung cấp tới 90% số lượng hàng tiêu dùng cho nhân dân. Nhận thấy tầm quan trọng trong qúa trình phát triển, Trung ương đã đề ra hai cuộc vận động lớn nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt yếu kém, tăng cường củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở nông thôn thể hiện ở hai cuộc vận động lớn là:

· Cuộc vận động xây dựng HTX theo tiêu chuẩn bốn tốt: “Đoàn kết tốt, sản xuất tốt, tăng thu nhập xã viên, tích luỹ xây dựng HTX tốt, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước”. Số HTX bậc cao, quy mô lớn tăng nhanh về số lượng nhưng trên thực kết sản xuất vẫn trì trệ, thấp kém không thuyết phục, tạo ra sự tin tưởng ở

các hộ xã viên, nhất là sản lượng lương thực giảm sút nhiều, chính vì vậy số hộ xã viên xin ra HTX ngày càng tăng thêm.

· Cuộc vận động cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật trong các HTX và tăng đầu tư cho HTX. Nhờ vậy mà giá trị tài sản cố định tăng nhanh, các công trình phục vụ tưới tiêu, thuỷ lợi nội đồng được xây dựng, đồng ruộng được cải tạo trên diện rộng tuy nhiên sản lượng lương thực vẫn không tăng. Quản lý
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HTX bộc lộ nhiều yếu kém, hiện tượng tham ô, lãng phí diễn ra ngày càng nhiều, vốn của HTX bị chiếm dụng…

Chính vì vậy, bước vào giai đoạn 1966- 1975, Hội nghị Trung ương 11,12,15 (khoá III) đã có những quyết định chuyển hướng về tư tưởng, tổ chức chỉ đạo kinh tế, quốc phòng trong điều kiện nhà nước có chiến tranh. Chế độ ba khoán được cải tiến một bước nhưng vẫn mang nặng tính bình quân. Đối với nông nghiệp, quy mô HTX được mở rộng, công tác quản lý trong nội bộ HTX cũng được quan tâm cải tiến một bước. Đối với ngành thương mại, HTX tiếp tục được củng cố và phát triển cả về tổ chức, phạm vi hoạt động và quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, tình trạng mất dân chủ, vi phạm các nguyên tắc quản lý lại xuất hiện nhiều hơn. Đúng trước tình thế đó Đảng ta chủ trương mở cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý từ cơ sở đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cuộc vận động này được thực hiện từ đầu năm 1970 đến năm 1980. Cuộc vận động này đã tổ chức lại sản xuất, nhiều phong trào sản xuất được phát động, nhiều công trường thủ công được hình thành, máy móc thiết bị được trang bị, tăng cường cho cấp huyện và các HTX. Nguồn vốn đầu tư tăng đã tạo ra một số cơ sở vật chất và công trình phúc lợi mới cho HTX. Nhưng về cơ bản vẫn không khắc phục được những mặt yếu kém của HTX mà càng làm phát sinh thêm những khó khăn mới. Cụ thể là:

· Thái độ của người lao động đối với công việc chung của HTX ngày càng thờ ơ với công việc, không tận tâm, tận lực với ruộng đất, tài sản, tư liệu sản xuất chung.

· Quy mô của HTX ngày càng mở rộng nhưng lãng phí càng lớn, hiệu quả kinh tế ngày một giảm sút, tài sản, vốn ngày càng thất thoát, diện tích đất bỏ hoang ngày càng tăng phổ biến ở nhiều HTX.

· Sản xuất nông nghiệp sa sút nghiêm trọng, mức thu nhập của xã viên giảm dần, thu nhập từ kinh tế tập thể chỉ chiếm khoảng 30-40% tổng thu nhập của hộ xã viên, có nơi chỉ còn 16-20%.

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và cả

nước bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội đại
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biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12 năm 1976 đã đề ra, ở miền Nam: Xoá bỏ triệt để quyền chiếm hữu phong kiến về ruộng đất, xây dựng kinh tế quốc doanh lớn mạnh nhanh chóng, chiếm ưu thế trong sản xuất và phân phối, còn ở miền Bắc tiếp tục mở rộng quy mô các HTXNN và tiến hành tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, chuyên môn hoá và cơ giới hoá. Tuy nhiên, do rập khuôn và áp đặt mô hình HTX quy mô lớn của miền Bắc nên ngay từ đầu các tỉnh phía Nam đã thực hiện tập thể hoá tư liệu sản xuất một cách triệt để mà không tính đến công tác tổ chức quản lý. Chính vì vậy, các HTXNN trong giai đoạn này mang nặng tính chất của một tổ chức xã hội chứ không phải là một tổ chức kinh tế. Với phương thức tổ chức mà người nông dân bị tách rời đối tượng lao động và sản phẩm cuối cùng, do vậy động lực kinh tế bị triệt tiêu, biến người nông dân làm chủ thành người lao động phụ thuộc, HTX không còn là một đơn vị kinh tế tập thể như định hướng ban đầu.

Thực trạng kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và của nông nghiệp nói riêng vào những năm 1979- 1980 gặp nhiều khó khăn, sa sút nghiêm trọng, nhiều mục tiêu kinh tế- xã hội đề ra không đạt, sản lượng lương thực, chăn nuôi giảm sút đứng trước những khó khăn lớn, tổng giá trị sản luợng giảm mạnh, ruộng đất bị bỏ hoang, chiến tranh biên giới đã làm cho nền kinh tế rơi vào trạng thái hết sức khó khăn, thiếu thốn trên nhiều mặt. Đứng trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 6 khoá IV tháng 9 năm 1979 đã ra nghị quyết về những vẫn đề cấp bách về kinh tế- xã hội, thông qua đó, nhiều HTX đã thực hiện khoán đến hộ xã viên, cho phép xã viên bỏ vốn, sức lao động đầu tư thâm canh trên diện tích đất được khoán và được bà con xã viên nhiệt tình ủng hộ. Ngày 13 tháng 1 năm 1981, Ban bí thư đã ra Chỉ thị 100 khẳng định chủ trương áp dụng và mở rộng hình thức: “Khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động”. Chỉ thị 100 ra đời đã đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của nông dân, được các địa phương và bà con nông dân đón nhận và nhanh chóng hưởng ứng thực hiện ở khắp các địa phương. Chỉ trong một thời
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gian ngắn đã khơi dậy sinh khí mới cho nông nghiệp, nông thôn, mở ra một hướng mới về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp. Tuy nhiên, Chỉ thị 100 còn nhiều hạn chế, nguyên tắc nêu ra còn cứng nhắc, cơ chế quản lý HTX về cơ bản là bao cấp, phân phối theo công điểm. HTX còn bị ràng buộc trong tổng thể cơ chế quản lý tập trung, bao cấp của nhà nước, thu nhập từ kinh tế tập thể ít, mức khoán không ổn định, nông dân chịu nhiều khoản đóng góp.

· Từ khi thực hiện đường lối đổi mới cơ chế quản lý đến trước khi có Luật HTX 1986- 1996 [13].
Tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, ngày 5/4/1988, Bộ chính trị đã ra nghị quyết 10 về “đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (thường gọi là khoán 10) đã xác định rõ HTX là một đơn vị kinh tế tự chủ, tự quản, hộ gia đình xã viên là đơn vị nhận khoán với HTX. Cụ thể là:

· Xã viên được giao khoán ruộng đất lâu dài 10- 15 năm.

· Thực hiện khoán hộ, hộ xã viên có quyền chủ động quyết định đầu tư, sản xuất theo định hướng của HTX. Giảm bớt bộ máy quản lý cồng kềnh của HTX.

· Xoá bỏ chế độ phân phối theo công điểm, xã viên chỉ có nghĩa vụ nộp thuế và đóng góp các quỹ để xây dựng HTX. Hàng hoá nông sản phẩm được tự do lưu thông trên thị trường.

Tiếp theo Nghị quyết 10, tháng 3 năm 1989, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá VI đã tiếp tục khẳng định quan điểm đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp , đặc biệt là kinh tế HTX do vậy quan niệm về HTX cũng có những sự thay đổi cơ bản:

· Mọi tổ chức sản xuất- kinh doanh do người lao động tự nguyện góp vốn, góp sức và được quản lý theo nguyên tắc dân chủ, không phân biệt quy mô, trình độ kỹ thuật, mức độ tập thể hoá tư liệu sản xuất đều là HTX. Quy mô tổ chức và cơ chế quản lý HTX do tập thể xã viên quyết định.
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· HTX quản lý việc giao khoán cho xã viên, đồng thời kinh doanh những khâu những hoạt động kinh tế mà việc làm chung có lợi hơn từng gia đình tự làm.

· Gia đình xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ ngoài việc nhận khoán sử dụng ruộng đất của HTX thì các hộ gia đình được chủ động phát triển sản xuất kinh doanh.

Với những chính sách đổi mới của Đảng đã tạo ra những bước nhảy vọt trong sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Là một đất nước thiếu lương thực triền miên, phải nhập khẩu gạo từ các quốc gia khác nhưng đến năm 1989 lần đầu tiên Việt nam xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo. Chính sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp đã tác động tích cực, góp phần quyết định vào sự ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cho đến cuối năm 1986 cả nước có 13.782 HTX ở các mức độ và quy mô sản xuất kinh doanh khác nhau và có thể phân thành ba nhóm sau:

· Nhóm các HTX hoạt động khá là nhóm các HTX có khả năng thích nghi nhanh với cơ chế thị trường, có đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, cơ sở vật chất tương đối phù hợp với nhu cầu phát triển của hệ thống HTX. Chính vì vậy trong quá trình chuyển đổi, các HTX này đã có những hướng đi, quyết định đúng đắn do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi , bước đầu đã đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn.

· Nhóm HTX trung bình: Các HTX loại này chiếm khoảng 44% so với tổng số HTX hiện có. Cơ sở vật chất kém, đội ngũ cán bộ chưa chủ động trong quá trình sản xuất và đặc biệt là chưa nhạy bén với nền kinh tế thị trường do vậy găp nhiều thua thiệt trong cạnh tranh. Các HTX này chỉ đáp ứng được một số khâu dịch vụ, chủ yếu là thuỷ nông chính vì vậy việc tiếp cận với nền kinh tế thị trường với chủng loại sản phẩm hàng hoá đa dạng thì loại hình HTX này không đáp ứng được. Sản xuất kinh doanh cầm chừng, hiệu quả kinh tế thấp, mức độ gắn kết giữa HTX với xã viên lỏng lẻo và ngày càng bộc lộ những bất cập, không phù hợp với xu hướng vận động của sự phát triển nền kinh tế.
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· Nhóm các HTX hoạt động yếu kém, chỉ tồn tại dưới hình thức: Số các HTX này chiếm đến 38% tổng số các HTX. Với các HTX này tuy vẫn tồn tại ban quản trị và chủ nhiệm HTX nhưng mọi hoạt động chỉ mang tính chất hình thức. Đội ngũ cán bộ điều hành yếu kém, các hoạt động không mang lại hiệu quả kinh tế tuy nhiên bà con xã viên vẫn phải đóng góp 1-2% sản lượng để nuôi và duy trì bộ máy của HTX. Bà con xã viên chán nản và chính sự tồn tại của chúng là lực cản đối với kinh tế hộ. Chính vì vậy mà rất nhiều xã viên muốn xin ra khỏi HTX.

Trước tình hình trên, việc đổi mới một cách căn bản đối với HTX và giải quyết dứt điểm các HTX yếu kém là một một yêu cầu cấp bách. Ngày 20/3 1996, tại kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khoá 9 đã thông qua Luật HTX, đây là bước tiến quan trọng và có tính chất bước ngoặt trong việc cải tiến phương thức quản lý, tổ chức và phát triển kinh tế HTX.

· Từ khi có Luật Hợp tác xã 1996 đến năm 2007 [13].
Sau khi Luật HTX ban hành năm 1996 và có hiệu lực từ 01/01/ 1997, đã tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của HTX trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong Luật đã quy định rõ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX là:[16]

· Tự nguyện ra nhập và ra HTX: Mọi công dân Việt nam có đủ điều kiện theo quy định của Luật, nhất trí với Điều lệ của HTX, xã viên có quyền ra nhập HTX theo quy định của Điều lệ của HTX.

· Quản lý dân chủ và bình đẳng: Mọi xã viên đều có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát HTX, có quyền ngang nhau trong biểu quyết.

· Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: HTX chủ động trong mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết qủa sản xuất kinh doanh, về quyết định phân phối lợi nhuận cũng như các quyết định khác liên quan quyền lợi và tổ chức của HTX.
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· Chia lãi đảm bảo kết hợp lợi ích của xã viên và sự phát triển và tồn tại của HTX trên cơ sở do Đại hội đồng xã viên quyết định.

· HTX phải phát huy được tinh thần tập thể, tạo thành sức mạnh tổng thể để đưa ra các quyết định có lợi cho HTX, cho cộng đồng…Bên cạnh đó phải có kế hoạch phát triển sản xuất ở phạm vi rộng lớn hơn, vươn ra thị trường quốc tế nhằm tiêu thụ lượng hàng nông sản do các HTX cung ứng trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Quá trình phát triển HTXNN đã diễn ra theo hai hình thức chủ yếu sau: chuyển đổi HTXNN kiểu cũ sang HTXNN kiểu mới và thành lập mới HTXNN với chức năng chủ yếu làm dịch vụ cho kinh tế hộ

Đối với những HTXNN chuyển đổi trên cơ sở của HTXNN cũ: Cách chuyển đổi này mang nặng tính hình thức, về cơ bản vẫn cơ sở vật chất đó, vẫn nhưng con người đó và họ vẫn mang nặng những tư tưởng cũ, cơ chế hoạt động cũ cho nên dù có tên gọi mới nhưng hiệu quả hoạt động mang lại không cao vẫn yếu kém, trì trệ. Đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu về trình độ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tâm huyết thực sự và đặc biệt là khả năng quản lý kinh tế, tài chính và sự vận động trong nền kinh tế thị trường kém chính vì vậy đã không tạo đà cho những bước nhảy cần thiết của hệ thống HTX trong thời kỳ này.

Do không đạt được lợi ích về mặt kinh tế do vậy đa phần các HTXNN kiểu này trong thời kỳ này chưa tạo được sự gắn bó giữa các thành viên với HTX. Tuy nhiên, bên cạnh đó hệ thống HTXNN trong giai đoạn này cũng đã làm được một số công việc cụ thể sau:

· Kiểm kê, đánh giá lại tài sản của HTXNN tại thời điểm chuyển đổi và phân thành vốn góp của xã viên. Rà soát các khoản nợ phải thu, phải trả và từ đó lên kế hoạch thu nợ để bổ sung vốn kinh doanh của HTXNN và chuyển giao các khoản nợ phải trả cho HTXNN mới để tiếp tục giải quyết.
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· Xây dựng điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trình đại hội xã viên quyết định, hoàn thiện hồ sơ đăng ký HTX theo Luật.

Như vậy bên cạnh hiệu quả kinh tế không đạt được như kỳ vọng, không biến HTXNN thành động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá và quá trình CNH-

HĐH đất nước nhưng nó đã góp phần nâng cao hiệu quả về chính trị, đảm bảo ổn định xã hội trên cơ sở tình làng nghĩa xóm được gắn kết, tinh thần đoàn kết, hợp tác được vun đắp và phát triển.

Đối với những HTXNN thành lập mới: Đặc trưng của các HTXNN mới thành lập là chúng hoàn toàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các hộ nông dân. Các HTXNN mới được thành lập từ hai hướng: Thứ nhất là các HTXNN được thành lập trên nền tảng cơ sở các HTXNN cũ đã hoàn toàn tan rã. Thứ hai là một số tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả rõ rệt cán bộ quản lý có năng lực, năng động và nhạy bén với nền kinh tế thị trường và họ thấy cần phải lập một tổ chức kinh tế có một hành lang pháp lý cụ thể cho các hoạt động trong tổ chức của họ. Chính vì vậy, họ tự nguyện thành lập HTXNN.

Quá trình thành lập các HTXNN mới tuân thủ đúng các nguyên tắc, điều kiện của Luật HTX năm 1996. Xã viên tham gia hợp tác xã thực sự tự nguyện nên họ rất tích cực tham gia góp vốn, công sức vào các hoạt động của HTXNN. Do phát huy được sức mạnh tổng thể của đại đa số hộ nông dân vì vậy hình thức hoạt động của HTXNN cũng bước đầu được đa dạng hoá và quá trình hợp tác ở mức độ toàn diện hơn và hiệu quả kinh tế đã có những chuyển biến theo hướng tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho bà con xã viên.

Ưu điểm của những HTXNN được thành lập mới theo Luật HTX năm 1996 là :

· Tính tự nguyện ra gia nhập vào HTXNN rất cao vì vậy tính gắn bó và có tinh thần trách nhiệm cao với HTXNN đặc biệt đối với những cá nhân có năng lực, có kinh nghiệm sản xuất và có phần nào mạnh dạn hơn trong nền kinh tế thị trường.
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· Các xã viên tự nguyện góp vốn để đảm bảo cho HTXNN có đủ vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh. Khi số vốn là của chính mình thì mọi thành viên phải ra sức bảo toàn và phát triển vốn bằng cách đầu tư, nghiên cứu để làm sao tạo ra những sản phẩm hàng hoá mới đáp ứng tốt nhu cầu thị trường

và đổi mới công tác tổ chức quản lý HTXNN sao cho gọn nhẹ, hiệu quả.

· Tổ chức bộ máy quản lý của HTXNN gọn nhẹ, ban quản lý HTXNN được đại hội xã viên bầu ra thực sự là những người xứng đáng đại diện cho lợi ích của xã viên, hoạt động năng động, sáng tạo và có trình độ quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường.

· Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động và theo vốn góp vừa đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các thành viên vừa tạo điều kiện khuyến khích các thành viên đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn vốn để phát triển sản xuất.

Chính vì vậy mà hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN đạt hiệu quả cao và ngày càng mở rộng. Một số HTXNN phát triển đã giải quyết được một số lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, giảm hộ nghèo, xoá hộ đói, giúp người nghèo vay vốn để sản xuất, tạo cho hộ nghèo có nguồn thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Mặt khác nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật cũng đã được đưa vào áp dụng trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao và bước đầu đã giải quyết được những vấn đề xã hội. Để có được sự thành công bước đầu như trên phải kể đến sự tập trung chỉ đạo đúng hướng, phù hợp của các cấp Đảng, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở.

Các HTXNN có chiều hướng phát triển đa ngành nghề, kinh doanh tổng hợp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu xã viên, góp phần làm thay đổi đáng kể trong quá trình sản xuất nông nghiệp như động viên và tạo điều kiện cho xã viên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi. Đồng thời đội ngũ cán bộ của HTXNN đã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ để tập trung hướng dẫn các hộ xã viên ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất làm gia tăng sản lượng trên một đơn vị diện tích, tạo mới nhiều việc làm cho xã viên
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thông qua việc triển khai các dịch vụ phục vụ đời sống và phát triển các ngành nghề. Mặt khác, trong giai đoạn gần đây khi nền kinh tế Việt Nam tiến gần hơn đến quá trình hội nhập của nền kinh tế thị trường thì một số xã viên có tiềm lực về tài sản, vốn, kỹ thuật, đã mạnh dạn đầu tư phát triển các loại hình trang trại ở nông thôn. Với tư cách là một mô hình sản xuất mới, trang trại đã đóng góp tích cực trong việc khai thác và sử dụng đất, tạo thêm việc làm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho nông dân.

Tuy nhiên trong sản xuất nông nghiệp cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết như cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn thấp; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong các HTXNN cũng như công tác nghiên cứu về công nghệ sinh học để tạo ra giống cây con có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chịu bệnh cao còn rất nhiều hạn chế. Qui mô sản xuất của hệ thống các HTXNN đã được mở rộng tuy nhiên vốn đầu tư cho các hoạt động đang là vấn đề nan giải tuy đã có những hướng mở cho phép HTXNN được vay vốn từ các tổ chức tín dụng nhưng trên thực tế tài sản đem đi thế chấp để vay tiền của các HTXNN lại không có. Chính vì vậy cho đến bây giờ hệ thống các HTXNN vẫn đang chờ những chính sách cụ thể hơn để tháo gỡ những khó khăn về vốn cho các HTXNN. Mặt khác, thị trường tiêu thụ nông sản phẩm cũng gặp khó khăn, ở nhiều nơi sản phẩm được sản xuất ra nhưng người sản xuất lại phải tự đi tìm thị trường và sản phẩm bán ra thường thấp hơn giá trị, các tư thương làm giá, ép giá. Mặt khác do công nghiệp chế biến chưa phát triển do vậy nông sản sản xuất ra bán trên thị trường mới ở dạng thô, kể cả nông sản phẩm được xuất khẩu chưa qua khâu chế biến làm cho hiệu quả kinh tế không cao.

Các HTXNN mới xây dựng còn nhiều khó khăn: nội lực còn yếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, không phát huy được nội lực của xã viên hầu hết còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, các HTXNN trong giai đoạn đầu thành lập hoặc chuyển đổi hầu hết đều trong tình trạng
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thiếu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng huy động trong xã viên gặp nhiều khó khăn, không vay được của ngân hàng do không có tài sản thế chấp do vậy gặp không ít những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ đã có sự thay đổi đáng kể nhưng về cơ bản vẫn còn nhiều hạn chế do chưa được đào tạo bài bản nên hầu hết còn lúng túng trong quản lý SXKD trong cơ chế thị trường, phần lớn công tác điều hành ở trong các HTXNN dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Chính vì vậy, khi cơ chế thị trường thực sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới thì hệ thống điều hành và quản lý của các HTXNN đã bộc lộ những điểm bất cập.

1.1.2.2. Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở một số nước trên thế giới [13].

· Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở Mỹ
· Mỹ, Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp nó chung và HTX nói riêng. Nhà nước tổ chức ra các HTXNN nhằm phổ biến kiến thức nông nghiệp cho nông dân. HTXNN được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có sự giúp sức đỡ về mọi mặt của Nhà nước, là một trong những tổ chức quan trọng tạo nên một nền nông nghiệp phát triển cao và có hiệu quả.

HTXNN ở Mỹ phát được là nhờ quá trình họ buôn bán nông sản, rồi sau đó mở rộng sang mua rồi chế biến thực phẩm, bán gia súc, các sản phẩm từ sữa….

Ba loại hình hoạt động có hiệu quả của các HTX tại Mỹ là: HTX tiếp thị nông nghiệp, HTX cung ứng nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp. Các HTX này sẽ thực hiện nhiệm vụ thu gom các nông sản phẩm, mở các đại lý tiêu thụ rộng khắp trên cả nước, tham gia chế biến các loại sản phẩm đồng thời cung ứng các yếu tố đầu vào: giống, phân bón, thuốc trừ sâu…cho quá trình sản xuất với số lượng lớn và giá cả hợp lý.

Nhờ có các hệ thống HTXNN này mà mục đích khôi phục cộng đồng nông thôn ở Mỹ được thực hiện, sản phẩm hàng hoá ngày càng đa dạng hoá, thu nhập của các hộ xã viên ngày càng tăng, nhiều việc làm mới được tạo ra.
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· Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia sớm nhận thức được vai trò to lớn của HTX mang lại. Chính vì vậy, nông dân Nhật Bản đã lập ra những Hiệp hội hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống và đó chính là tiền đề để phát triển liên mô hình HTX trên các lĩnh vực cụ thể. Các HTX này hoạt động trên cơ sở của Luật HTX ban hành từ những năm 1900 với các chức năng sau:

· Cung cấp cho nông dân dịch vụ khoa học- kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp họ hoàn thiện các kỹ năng quản lý điều hành hoạt động sản xuất.

· Tiến hành kinh doanh, giúp nông dân tiêu thụ hàng hoá do chính xã viên sản xuất ra được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

· HTX cung ứng hàng hoá cho xã viên theo đơn đặt hàng và theo mức giá cả hợp lý được thống nhất trên phạm vi vùng, miền.

· Cung cấp tín dụng cho xã viên với mức ưu đãi.

· Là diễn đàn để nông dân kiến nghị với chính phủ các chính sách hợp lý cũng như sự tương trợ lẫn nhau giữa các HTXNN và địa phương để các chính sách thực sự sát thực, cần thiết và có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của

HTXNN.

Như vậy với quá trình phát triển hơn 100 năm, từ những HTXNN lẻ tẻ cho đến khi phát triển thực sự vững mạnh, trở thành những tổ chức kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và cung ứng sản phẩm trên mọi mặt cho đời sống của nông dân.

· Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ nhất, đặc biệt là sự dịch chuyển cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp (năm 1960 nông nghiệp chiếm 50% GDP và 50% lực lượng lao động; năm 1999 chỉ còn chiếm 4,4% GDP và 11,6% lực lượng lao động) tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm nến phát triển nông nghiệp. Năm 1961 đã thành lập Liên đoàn quốc gia các HTXNN có các chức năng đa dạng giúp điều phối, tư vấn và định hướng cho các HTX thành
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viên. Mặt khác, Liên đoàn quốc gia các HTXNN còn cung ứng vật tư, hàng hoá tiêu dùng, dịch vụ tiếp thị, chế biến, tín dụng, bảo hiểm, vận tải…giúp việc tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên thuận lợi hơn từ đó tạo ra khả năng cạnh tranh cao hơn.

Có thể thấy rằng ưu thế vượt trội của HTXNN của Hàn Quốc so với các quốc gia khác đó chính là sự hoạt động đúng hướng của các HTX, không chỉ chú trọng đến sản xuất mà đã rất quan tâm đúng mức đến tiếp thị, cung ứng và chế biến, một trong những khâu mà nền kinh tế thị trường đòi hỏi cần được giải quyết.

· Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Lan

Là một nước nhỏ, bình quân ruộng đất trên đầu người vào loại thấp nhất thế giới song Hà Lan đã trở thành một nước xuất khẩu nông sản có tiếng về hoa, rau, quả, sữa... do các trang trại gia đình quy mô nhỏ, sản xuất ra có sự liên kết với hệ thống các HTX dịch vụ.

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Hà Lan rất phát triển, mỗi trang trại thường tham gia hoạt động trong nhiều HTXNN. Hoạt động của kinh tế hợp tác phục vụ nông nghiệp ở Hà Lan có liên quan đến hơn 60% giá trị thu nhập nông nghiệp nói chung và chiếm tỷ trọng cao hơn đối với nhiều loại sản phẩm chủ yếu trong nông nghiệp như sữa, hoa, bột khoai tây...

Cũng giống như Mỹ, ở Hà Lan rất phát triển các loại hình HTX dịch vụ chuyên ngành phục vụ nông nghiệp, như:

· HTX cung ứng: cung cấp phân hoá học, thức ăn gia súc cho các nông trại.

· HTX chế biến và tiêu thụ nông sản.

· HTX thú y.

· HTX dịch vụ về giống cây trồng...

Các HTXNN này đều gia nhập Hội đồng HTX quốc gia về nông nghiệp và nghề làm vườn của Hà lan (NCR), có trụ sở ở LaHaye. Hội đồng HTX quốc gia về nông nghiệp và nghề làm vườn có nhiệm vụ:
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· Thúc đẩy, khuyến khích các hình thức tổ chức hoạt động hợp tác kinh tế trong nông nghiệp.

· Bảo vệ quyền lợi của HTXNN và xã viên.

· Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở Trung Quốc

Cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949, liền sau đó thực hiện cải cách ruộng đất, nông dân được chia ruộng đất. Nhu cầu hợp tác trong nông nghiệp phát triển với các hình thức giản đơn như tổ đổi công, HTX về sản xuất nông nghiệp bậc thấp. Từ năm 1955 đến 1957, phong trào hợp tác hoá diễn ra rất nhanh với 87% số hộ nông dân vào HTXNN. Khi đã trở thành cao trào, các HTX bậc cao được xây dựng, kinh tế tập thể giữ vai trò bao trùm: sức kéo, súc vật và nông cụ được tập trung vào HTX, hoá giá và trả tiền dần trong 5 năm.

Năm 1958, Trung Quốc đã tiến hành chuyển các HTX sản xuất nông nghiệp thành các công xã nhân dân với quy mô và trình độ công hữu hóa cao hơn HTXNN bậc cao, đồng thời cấm đoán, kiểm soát ngặt việc phát triển kinh tế phụ gia đình.

Hệ thống tổ chức công xã nhân dân ở Trung Quốc theo mục tiêu: Nhất đại (quy mô lớn), nhị công (công hữu hoá cao), thủ tiêu quyền sở hữu tư nhân ở nông thôn, thủ tiêu chủ thể kinh tế là người nông dân đã làm cho sản xuất nông nghiệp lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng, nông dân nhiều nơi thiếu đói.

Từ năm 1978, Trung Quốc đã tiến hành cải cách nông nghiệp, xoá bỏ hệ thống tổ chức công xã nhân dân và khoán ruộng đất cho từng hộ nông dân. Hiện nay, Trung Quốc đã phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp, xây dựng HTXNN tự nguyện phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nông dân Trung Quốc.

*Từ những kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp của các nước trên có thể đưa ra một số nhận xét sau:
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· Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp là sản phẩm tất yếu của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá trong quá trình CNH- HĐH, cơ sở tự chủ của kinh tế hộ nông dân. Từ thời kỳ bắt đầu CNH (giữa thế kỷ XVIII của các nước công nghiệp cổ điển Âu Mỹ và giữa thế kỷ XX của các nước công nghiệp mới) cho đến khi hoàn thành CNH và trở thành các nước công nghiệp phát triển, mạng lưới HTXNN vẫn giữ vai trò tích cực trong nông nghiệp và nông thôn. Khi chuyển sang nền kinh tế hàng hoá các quan hệ cung- cầu, thị trường- giá cả… trở thành cơ sở cho hoạt động kinh tế của mỗi hộ nông dân. HTXNN là hình thức thực hiện các quan hệ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh đem lại lợi ích cho mỗi thành viên tham gia.

· Hợp tác kinh tế không thể là phong trào áp đặt duy ý chí, mà phải dựa trên cơ sở tự nguyện của nông dân khi phát sinh nhu cầu hợp tác trong quá trình sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nông thôn rất đa dạng với các loại hình, nội dung, tên gọi, phương thức hoạt động, chứ không theo một khuôn mẫu thống nhất nào, tuy nhiên cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải hướng tới một đích chung nhất là hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế đó [14].

· Hệ thống tổ chức HTXNN mỗi nước tuỳ thuộc vào loại hình và tính chất hợp tác; tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của LLSX và điều kiện cụ thể của từng quốc gia.

· Mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới (ở Ixraen, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập thể kiểu công xã -

Kibút vẫn tồn tại và phát triển) được nông dân các nước chấp nhận là do có những nội dung và phương thức hợp tác phù hợp với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, cần có sự tồn tại của kinh tế hộ nông dân và bổ xung thêm sức mạnh cho kinh tế hộ nông dân, phù hợp với tâm lý tập quán sản xuất của nông dân vì HTX dịch vụ là hiệp hội của các hộ nông dân, chỉ xã hội hoá một phần sản xuất trên cơ sở vẫn duy trì và phát triển kinh tế hộ nông dân xã viên,
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HTXNN phục vụ kinh tế hộ nông dân. Và vì vậy, càng đi lên sản xuất nông sản hàng hoá thì các hộ nông dân- chủ trang trại càng cần đến HTX dịch vụ. Còn mô hình HTXNN sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tập thể hoá toàn bộ TLSX không được nông dân đi vào sản xuất hàng hoá tự nguyện tiếp nhận vì nó triệt tiêu động lực phát triển sản xuất, xoá bỏ triệt để kinh tế hộ gia đình. Trên thực tế, hình thức tổ chức hợp tác sản xuất trong nông nghiệp tập trung 2-3 hộ nông dân, cùng làm chung một số việc trên cơ sở từng hộ vẫn quản lý ruộng đất và TLSX riêng vẫn tồn tại ở một số nước như Pháp, Mỹ... tuy số lượng không nhiều và cũng không có chiều hướng phát triển.

· Ở Việt nam, việc vận dụng và kết hợp khéo léo các kinh nghiệm phát triển HTXNN trên thế giới sẽ tạo điều kiện cho nông nghiệp và nông thôn Việt nam phát triển và hội nhập. Như vậy để phát triển HTXNN phát triển có hiệu quả cao và theo hướng bền vững thì phải gắn chặt quá trình CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đổi mới về nhận thức, vị trí, vai trò và những tác dụng của HTXNN, từng bước đưa các HTXNN sản xuất ở quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với nguyên tắc của Liên minh các HTX quốc tế nhằm thích ứng với quá trình hội nhập, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, khép kín tự cấp, tự túc nhằm tạo ra nhu cầu và động lực tham gia vào HTXNN của kinh tế hộ. Nhà nước cần có những chính sách tài chính- tín dụng, chính sách khoa học- công nghệ và khuyến nông, chính sách đầu tư, chính sách thị trường…để hỗ trợ cho các hộ nông dân chuyển dần sang sản xuất hàng hoá bền vững và có hiệu quả, chú trọng đến ngành công nghiệp chế biến đặc biệt là chế biến nông sản phẩm, nâng dần tỷ trọng hàng hoá nông sản tinh chế, coi trọng công tác cán bộ HTXNN mà trước hết là chủ nhiệm HTXNN. Mạnh dạn mở rộng liên kết hợp tác giữa các HTXNN với các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác trong và ngoài nước, phải chủ động tìm kiếm sự hợp tác và hỗ trợ từ các nhà khoa học, nhà kinh tế để nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh của cán bộ HTXNN và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước trong xu thế hội nhập.
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1.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.2.1. Các vấn đề mà luận văn cần giải quyết

· Vấn đề tổ chức sản xuất và năng lực sản xuất kinh doanh của các

HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc?

· Sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh (vốn, quy mô, năng lực cạnh tranh, nhân lực, kết quả kinh doanh…) của các HTXNN từ khi có Luật HTX 2003 cho tới nay ?

· Lựa chọn mô hình HTXNN nào cho phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới?

· Các giải pháp nào giúp HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc phát triển bền

vững?

1.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu

1.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu

Vĩnh Phúc là một tỉnh đi đầu trong các phong trào phát triển HTX, trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng CNXH, các HTXNN trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển. Kinh tế HTX của Vĩnh phúc trong những năm qua đã có những đóng góp quan trọng và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội nói chung của tỉnh. Nhiều mô hình HTXNN hoạt động thực sự hiệu quả đã khơi dậy tiềm năng vốn có trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, giúp kinh tế hộ phát triển.

Để thực hiện luận văn này tôi tiến hành điều tra, khảo sát toàn bộ số HTXNN hiện có trên địa bàn tỉnh . Trên cơ sở đó phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTXNN, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, yếu kém, phát huy, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả cho các HTXNN khác trên địa bàn.
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1.2.2.2. Thu thập số liệu

· Thu thập số liệu thứ cấp
· Số liệu thứ cấp là những số liệu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình nghiên cứu của đề tài đã được công bố chính thức ở các cấp, các ngành. Thông tin số liệu chủ yếu bao gồm các kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài.

· Các số liệu thứ cấp trong luận văn này tác giả lấy chủ yếu từ các nguồn, các công trình khoa học trong và ngoài nước có liên HTX. Nghiên cứu tài liệu sẵn có thông qua các tài liệu trong và ngoài nước đã công bố như: Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê và Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo của tỉnh đã ban hành…

· Tài liệu báo cáo của các tổ chức trong và ngoài nước; UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của Tỉnh,... Tài liệu trên các trang Website trên internet, các báo cáo nghiên cứu chuyên đề, các tài liệu khác,...

· Để thu nhập số liệu thứ cấp tôi sử dụng: điều tra trực tiếp thông qua hệ thống sổ sách, chứng từ, báo cáo đã được công bố, phỏng v ấn sâu, tham khảo ý kiến chuyên gia. Số liệu thu thập được chủ yếu làm sáng tỏ phần cơ sở lý luận, thực tiễn và làm rõ được thực trạng về phát triển HTXNN trên địa bàn tỉnh.

* Thu thập số liệu sơ cấp

· Số liệu sơ cấp, là số liệu chưa được công bố, tính toán chính thức. Nó phản ánh kết quả hoạt động của các HTX, các nhân tố ảnh hưởng và các vấn đề khác có liên quan.

· Số liệu được thu thập từ các HTXNN trong tỉnh.

· Để thu thập được số liệu sơ cấp, tôi sử dụng các phương pháp sau:

· Phương pháp điều tra phỏng vấn và gửi phiếu điều tra đến từng HTNN thông qua các buổi bồi dưỡng kiến thức định kỳ của các Chủ nhiệm HTXNN và Trưởng Ban kiểm soát HTXNN do Liên minh HTX Vĩnh Phúc tổ chức định kỳ

· tất cả 9 huyện, thị.
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· Phương pháp quan sát thực tế: Đây là 1 phương pháp hết sức quan trọng, nó liên quan đến cách giải thích chính xác các kết quả nghiên cứu.

Thu nhập thông tin sơ cấp qua việc điều tra trực tiếp và gián tiếp thông qua các phiếu điều tra, khảo sát gửi cho các HTXNN.

1.2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Trên cơ sở các số liệu đã thu thập, tập hợp được tiến hành chọn lọc, hệ thống hoá để tính toán các chỉ tiêu mà luận văn cần nghiên cứu.

Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hoá và tổng hợp tài liệu, phân chia theo các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp với việc nghiên cứu về HTXNN.

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật tính toán sử dụng trong nghiên cứu luận văn là phần mềm máy tính Excel.

1.2.2.4. Phương pháp phân tích

Để phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá trong luận văn này tôi đã sử dụng các phương pháp:

· Phương pháp thống kê kinh tế: Được sử dụng chủ yếu để phân tích số liệu kết hợp với phương pháp so sánh để thấy được tình hình biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu trong mối quan hệ giữa các chỉ tiêu khác. Cụ thể là thông qua các chỉ tiêu về số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, tốc độ phát triển…để từ đó đưa ra những kết luận và giải pháp có căn cứ khoa học.

· Phương pháp so sánh: So sánh kết quả của mỗi thời kỳ, hiệu quả sản xuất- kinh

doanh của các HTXNN trước và sau khi đổi mới.

· Phương pháp chuyên gia: Trên cơ sở ý kiến đánh giá của những người đại diện trong các lĩnh vực nghiên cứu…Từ đó, rút ra những nhận xét, đánh giá chung về các vấn đề đang nghiên cứu, giúp cho quá trình phân tích đánh giá được chính xác hơn, không mang tính chủ quan của người làm luận văn.

· Phương pháp chuyên khảo: Đây là phương pháp nghiên cứu dùng để phân tích đánh giá lại một số HTXNN điển hình. Trong luận văn này, tôi tìm hiểu chung các hoạt động sản xuất- kinh doanh của các HTXNN trên phạm vi toàn tỉnh thông qua các chỉ
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tiêu nghiên cứu gồm: cơ cấu tổ chức và hoạt động của các HTX, trình độ của cán bộ chủ chốt HTX, vốn quỹ của HTX, các hoạt động dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của

HTXNN.

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

· Về kinh tế: Nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của các HTXNN năm 2004- 2006, bao gồm các chỉ tiêu: vốn, doanh thu, lợi nhuận, nợ…
· Về tổ chức quản lý: Bao gồm tổ chức bộ máy hoạt động, trình độ chuyên môn, năng lực của Ban quản trị HTXNN…Quy mô và các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mà các HTXNN đang thực hiện.
· Các chỉ tiêu nghiên cứu cụ thể :

Trình độ chuyên môn của cán bộ chủ chốt của HTX.

Mức vốn góp bình quân của 1 HTX.

Số nợ phải thu, phải trả bình quân/ 1 HTX.

Giá trị sản xuất kinh doanh thu được/ 1 HTX.

Mức lãi bình quân/ 1 HTX.

Kết quả hoạt động (lãi, lỗ) của HTX.
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CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý [18]

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có diện tích 1371,41 km2, dân số 1.190.342 người, gồm 9 đơn vị hành chính là: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện : Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Mê Linh, Tam Đảo. Toàn tỉnh có 152 xã phường, thị trấn.

Phiá Tây giáp tỉnh Tuyên Quang

Phiá Đông Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên

Phiá Đông Nam tỉnh Thủ đô Hà Nội

Phiá Nam giáp tỉnh Hà Tây

Phiá Tây giáp tỉnh Phú Thọ

Tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc là thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 50km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 25km. Vĩnh Phúc nằm trên quốc lộ số 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, là cầu nối giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Vĩnh Phúc có vị trí quan trọng đối với vùng KTTĐ Bắc Bộ, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội: Kinh tế Vĩnh Phúc phát triển sẽ đảm bảo vững chắc khu vực phòng thủ cho Hà Nội; góp phần cùng Thủ đô Hà Nội thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm, giảm sức ép về đất đai, dân số, các nhu cầu về xã hội, du lịch, dịch vụ của Thủ đô Hà Nội.

Với vị trí địa lý thuận lợi đã tạo cho Vĩnh Phúc nhiều cơ hội trong việc phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của tỉnh.
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2.1.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng [18]

· Về địa hình: Vĩnh Phúc nằm trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với vùng đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Bởi vậy, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chia làm 3 vùng sinh thái: đồng bằng, trung du và vùng núi.
Vùng núi có diện tích tự nhiên 65.300 ha (đất NN: 17400ha, đất lâm nghiệp 20300 ha). Vùng này chiếm phần lớn diện tích huyện Lập Thạch (25 xã), huyện Tam Đảo và 4 xã thuộc huyện Bình Xuyên, 1 xã thuộc thị xã Phúc Yên. Trong vùng có dãy núi Tam Đảo là tài nguyên du lịch quý giá của tỉnh và của cả nước. Vùng này có địa hình phức tạp, khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông.

Vùng trung du kế tiếp vùng núi, chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông - Nam. Vùng có diện tích tự nhiên khoảng 24.900 ha (đất NN 14.000ha), chiếm phần lớn diện tích huyện Tam Dương và Bình Xuyên (15 xã), thành phố Vĩnh Yên (6 phường, xã), một phần huyện Lập Thạch (11 xã), thị xã Phúc Yên. Quỹ đất đồi của vùng có thể xây dựng công nghiệp và đô thị, phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi đại gia súc.

Vùng đồng bằng có diện tích 47.000 ha, gồm hai tiểu vùng phù sa cũ và mới, tập trung ở các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường huyện Mê Linh. Đây là vùng có địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm dân cư đô thị và thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.

Sự phân biệt 3 vùng sinh thái rõ rệt là điều kiện thuận lợi cho tỉnh bố trí các loại hình sản xuất đa dạng.

· Về đất đai, thổ nhưỡng: Theo kết quả phân loại đất của tỉnh năm 1987, có 3 nhóm đất chính: Đất đồng bằng phù sa Sông Hồng, Sông Lô, Sông Phó Đáy, chiếm 62,2% diện tích, tập trung phần lớn ở phía Nam; đất bạc màu chiếm 24,8%, tập trung ở vùng gò đồi ven chân núi Tam Đảo và vùng đồi huyện Lập Thạch; Đất đỏ vàng nhạt chiếm 13,1%, chủ yếu ở phía Bắc ven chân đồi Tam Đảo.
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Nhìn chung, đất canh tác của tỉnh có độ màu mỡ kém: Diện tích đất có độ mùn dưới 1% chiếm 25,6%, từ 1-2% chiếm 63% và trên 2% chiếm 11,24%. Nếu phân theo hóa tính, đất có độ chua dưới 4,5 (độ pH) chiếm 12% diện tích, đất có độ pH từ 4,5-5,5 chiếm 36%, độ pH trên 5 chiếm tới 43% diện tích canh tác.

Phát triển kinh tế với tốc độ cao theo hướng CNH và đô thị hóa trong thời gian tới chắc chắn sẽ tác động mạnh đến cơ cấu đất đai của tỉnh: đất nông nghiệp tiếp tục bị thu hẹp, đất chuyên dùng và đất ở sẽ tăng, trong khi phần đất chưa sử dụng còn tỷ lệ nhỏ và khó khai thác. Bởi vậy, việc phân bổ sử dụng đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả là rất cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững.

2.1.1.3. Điều kiện khí hậu, thời tiết, thuỷ văn [18]

Về khí hậu: Vĩnh Phúc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Nhiệt độ trung bình năm 23,2-250 C, lượng mưa 1.500 - 1.700 ml; độ ẩm trung bình 84 - 85%, số giờ nắng trong năm 1.400-1.800 giờ. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông - Nam thổi từ tháng 4 đến tháng 9, gió Đông - Bắc thổi từ tháng 10 tới tháng 3, kèm theo sương muối. Riêng vùng núi Tam Đảo có kiểu khí hậu quanh năm mát mẻ (nhiệt độ trung bình 180 C) cùng với cảnh rừng núi xanh tươi, phù hợp cho phát triển các hoạt động du lịch, nghỉ ngơi, giải trí.

Thuỷ văn: Tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều con sông chảy qua, song chế độ thuỷ văn phụ thuộc vào 2 sông chính là sông Hồng và sông Lô.

Sông Hồng chảy qua Vĩnh Phúc với chiều dài 50km, đã đem phù sa màu mỡ cho đất đai, song thời gian nước đầu nguồn tràn về cùng với lượng mưa tập trung dễ gây lũ lụt ở nhiều vùng (Vĩnh Tường, Yên Lạc). Sông Lô chảy qua Vĩnh Phúc 35km, có địa thế khúc khuỷu, lòng sông hẹp, nhiều thác gềnh nên lũ sông Lô lên xuống nhanh chóng. Hệ thống sông nhỏ như sông Phan, sông Phó Đáy, sông Cà Lồ có mức tác động thuỷ văn thấp hơn nhiều so với sông Hồng và Sông Lô, nhưng chúng có ý nghĩa to lớn về thủy lợi. Hệ thống sông này kết hợp với các tuyến kênh mương chính như kênh Liễn Sơn, kênh Bến Tre...cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tạo khả năng tiêu úng về mùa mưa. Trên
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địa bàn tỉnh còn có hệ thống hồ chứa hàng triệu m3 nước (Đại Lải, Thanh Lanh, Làng Hà, Đầm Vạc, Xạ Hương, Vân Trục, Đầm Thủy), tạo nên nguồn dự trữ nước mặt phong phú đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh tế và dân sinh.

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Dân số và lao động

Năm 2007, Vĩnh Phúc có khoảng 1.190,4 nghìn người, sống trên địa bàn 9 huyện thị, trong đó sống ở nông thôn chiếm 82,77%, Mật độ dân số trung bình 854 người/km2, thấp hơn mức bình quân 1.112,4 người/km2 của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tỷ lệ sinh thô của dân số đã giảm liên tục từ năm 2005 là 16,14%o đến 2007 là 15,54%o. Kết quả là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh đã giảm từ 12,05%o năm 2005 xuống còn 11,45%o năm 2007.

Bảng 2.1. Tình hình phát triển dân số tỉnh Vĩnh Phúc

giai đoạn 2005- 2007

	TT
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	Tốc độ tăng

	
	
	
	
	
	BQ 3năm(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Dân số (người)
	1.168.889
	1.180.418
	1.190.428
	0.89

	
	
	
	
	
	

	
	Thành thị
	165.126
	170.088
	205.114
	12,19

	
	
	
	
	
	

	
	Nông thôn
	1.003.763
	1.010.330
	985.314
	-1,23

	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	Thành thị
	14,13
	14,41
	17,23
	

	
	
	
	
	
	

	
	Nông thôn
	85,87
	85,59
	82,77
	

	
	
	
	
	
	



Nguồn: CụcThống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch nhanh theo hướng CNH-HĐH và kéo theo tốc độ tăng dân số thành thị khá nhanh (12.19%/năm giai đoạn 2005-2007). Tuy vậy, do xuất phát điểm là một tỉnh nông nghiệp (trước năm 1998), cho đến nay dân số nông thôn còn chiếm tỷ lệ rất cao 82,77% (năm 2007).
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Như vậy, công nghiệp phát triển nhanh mới chỉ bước đầu tạo tiềm lực tăng trưởng, chưa tạo được nhiều công ăn việc làm và chưa đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu lao động. Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, mà chủ yếu là FDI, phần lớn có hàm lượng công nghệ cao, cần ít lao động, đòi hỏi lao động có tay nghề, trong khi phần lớn lao động của tỉnh là lao động nông nghiệp và tỷ lệ lao động được qua đào tạo lại thấp (29%).

Về Lao động: Dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2007 có 776 nghìn người, chiếm 65,19% tổng dân số. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn được chia theo ngành như sau:

Bảng 2.2. Lao động trong các ngành giai đoạn 2005- 2007

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	Tốc độ tăng BQ

	
	
	
	
	3năm(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng số LĐ (người)
	652.590
	668.450
	680.830
	2,06

	
	
	
	
	
	
	

	- LĐ Nông, lâm, ngư
	391.100
	383.490
	375.140
	-2,15

	
	
	
	
	
	
	

	- LĐ công nghiệp-XD
	113.750
	130.240
	140.920
	9,44

	
	
	
	
	
	
	

	- LĐ Dịch vụ
	147.740
	154.720
	164.770
	6,47

	
	
	
	
	
	
	



Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Trong quá trình CNH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông, lâm, thuỷ sản đã giảm và lao động công nghiệp, dịch vụ đã tăng lên. Tốc độ tăng lao động công nghiệp-xây dựng đạt 9,44% giai đoạn 2005-2007 , lao động dịch vụ tăng bình quân 6,47% giai đoạn 2005-2007.

Tuy vậy, cơ cấu lao động mà trong đó lao động nông nghiệp chiếm trên 82,77% và chỉ đem lại khoảng 21% giá trị tổng sản phẩm cho nền kinh tế, đã phản ánh hiệu quả của sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn khá thấp và thu nhập của đại bộ phận lao động nông nghiệp còn nhiều khó khăn.
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2.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật

· Về Giao thông: Vĩnh Phúc có mạng lưới giao thông khá phát triển và phân bố đều khắp với 3 loại: giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông. Trên địa bàn tỉnh có 4 tuyến quốc lộ đi qua là QL2, QL2b, QL2c và QL23 với tổng chiều dài 129 km.

Trên lãnh thổ tỉnh có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua 6/9 huyện thị (Mê Linh, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Tam Dương và Vĩnh Tường) với 41 km. Đây là tuyến đường sắt nối Thủ đô Hà Nội qua Vĩnh Phúc tới các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và với Trung Quốc.

Tỉnh có hai tuyến sông chính cấp II do TW quản lý là sông Hồng (41km)

và sông Lô (34km). Hai sông này chỉ thông được các phương tiện vận tải có trọng tải không quá 300 tấn. Hai tuyến sông địa phương là sông Cà Lồ (27km) và sông Phó Đáy (32km) chỉ thông thuyền trong mùa mưa, phục vụ các phương tiện vận tải có sức chở không quá 50 tấn.[18]

Nhìn chung, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phân bố khá hợp lý, mật độ đường giao thông cao góp phần nâng cao đời sống kinh tế văn hoá cho nhân dân vùng miền núi. Giao thông đô thị và giao thông nông thôn đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo thông thương và giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh và với bên ngoài.

Tuy vậy, hệ thống giao thông còn những hạn chế là chất lượng các loại đường bộ đều trong tình trạng xuống cấp. Các tuyến đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh, tỉnh lộ có tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, quy mô mặt cắt nhỏ, hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của lưu lượng và tải trọng phương tiện. Các đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn nhỏ hẹp, hạn chế vận tải nên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Vì vậy, ưu tiên đầu tư cho mạng lưới giao thông đường bộ và quan tâm cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của giao thông đường thuỷ và đường sắt là nhiệm vụ to lớn và cấp bách đối với tỉnh và nhà nước trong giai đoạn sắp tới.
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2.1.2.4. Điều kiện kinh tế

* Về tăng trưởng kinh tế

Từ khi thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, tích cực thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, cao hơn nhiều so với mức chung của toàn quốc và các tỉnh thuộc Vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Tỉnh đạt được những thành tựu kinh tế trên chủ yếu là nhờ sự đóng góp của các dự án FDI, DDI trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định với mức tăng dân số thấp đã đưa GDP bình quân đầu người ngày một tăng lên đáng kể. Khoảng cách giữa mức thu nhập bình quân của tỉnh với cả nước và Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được thu hẹp dần. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa trong suốt thời kỳ từ 1998 đến nay. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng nhanh, trong đó, công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành. Một số ngành công nghiệp đã chuyển sang sử dụng công nghệ cao, nhiều khu cụm công nghiệp tập trung đã được xây dựng, tạo môi trường hấp dẫn đầu tư.

Biểu đồ 2.3. Giá trị sản xuất của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005,2006, 2007

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	Tốc độ tăng

	
	
	
	
	BQ 3năm(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng giá trị
	31.574.462
	42.266.388
	58.353.424
	37,76

	
	
	
	
	

	- Nông, lâm, ngư
	3.230.911
	3.745.657
	4.236.957
	32,08

	
	
	
	
	

	- Công nghiệp-XD
	24.617.980
	33.608.053
	47.936.204
	39,44

	
	
	
	
	

	- Dịch vụ
	3.725.571
	4.912.708
	4.450.719
	30,95

	
	
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê tỉnh VP

Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp từ 39,3% năm 1998 giảm xuống 32,08% vào giai đoạn 2005-2007 và tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tăng lên tương ứng là 39,44% và 30,95%.
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Sau 8 năm phát triển nền kinh tế, từ một tỉnh nông nghiệp, Vĩnh Phúc đã nhanh chóng trở thành tỉnh có cơ cấu công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp phù hợp. Tuy nhiên, trong nội bộ mỗi ngành cũng còn một số tồn tại sau:

· Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực xây dựng còn thấp, chiếm tỷ trọng 8,1% trong

cơ cấu ngành;

· Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ còn chậm, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế tỉnh có xu hướng giảm, chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế

· Thu ngân sách: Tĩnh Vĩnh Phúc đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động tài chính tiền tệ, tiếp tục đạt mức thu ngân sách cao và trở thành tỉnh có mức thu ngân sách lớn thứ tư trong vùng KTTĐ Bắc Bộ, sau Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 3.704,7 tỷ đồng năm 2005 lên 4.471,8 tỷ đồng năm 2006 và 5.712 tỷ đồng vào năm 2007.

· Chi ngân sách tỉnh: Năm 2005 tổng chi 1.889,4 tỷ đồng, năm 2006 là 3.618,7 tỷ đồng và năm 2007 là 4.356,2 tỷ đồng trong đó phần chi cho đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ khoảng 41,3% (tính trung bình cả thời kỳ). Đây là quy mô chi hợp lý, phù hợp với nguyên tắc thu chi của một tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi năng lực tích luỹ tăng lên nhờ nguồn thu từ khu vực đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho tỉnh có thể năng động tăng tỷ lệ chi cho đầu tư cho phát triển (chi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, vấn đề xã hội... là những lĩnh vực tăng cường khả năng nội lực của tỉnh trong việc thu hút nguồn vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế).

Vĩnh Phúc có vị trí rất thuận lợi liền kề với thủ đô Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trong vùng lan toả của tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang,..v..v..

Với vị trí địa lý tương tự như các tỉnh khác xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Tây nhưng Vĩnh Phúc lại có lợi thế hơn
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hẳn các tỉnh trên là diện tích lớn ( 1.370 km2), dân số chỉ có 1,19 triệu người, mật độ dân số thấp: 854 người/km2, có nhiều vùng đất đồi thoai thoải tiếp giáp với Hà Nội, nguồn nước phong phú, rất thích hợp cho việc phát triển các khu công nghiệp tập trung, khả năng đất trồng cây xuất khẩu dài ngày và ngắn ngày lớn, tiềm năng phát triển du lịch lớn, phong phú, đa dạng.

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

2.2.1.Giai đoạn từ năm 1997- 2003

Thực hiện Chỉ thị 68/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về phát triển HTX trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế; Nghị quyết TW5 (khoá 9) về kinh tế tập thể. Chính quyền các cấp từ tỉnh, huyện, thị đến cơ sở ở phạm vi quyền hạn khác nhau đã có những Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, kế hoạch đổi mới phát triển HTX sát với địa phương, cơ sở tạo sự đồng bộ và cơ sở pháp lý có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào HTX trên địa bàn tỉnh đổi mới và phát triển. Một số văn bản thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cấp tỉnh đã ban hành nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tập thể và đặc biệt là các HTXNN phát triển.

· Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 10/10/1996 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đổi mới và phát triển HTX”.

· Kết luận 04/KL-TU ngày 1/10/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII về đổi mới HTX theo luật và phát triển HTXNN giai đoạn 2001- 2005.

· Đề án số 1125/ĐA- UB ngày 28/6/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong quá trình triển khai các chủ trương chính sách của Trung ương, của Tỉnh về phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh, kinh tế hợp thể Vĩnh Phúc đã có những bước đổi mới căn bản, phát triển cả về chiều sâu và bề rộng,, cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể như sau:
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+ Tổ hợp tác

Năm 1997 một số HTX không đủ điều kiện chuyển đổi theo luật HTX đã tự giải thể, số còn lại tự nguyện thành lập tổ hợp tác.

Quá trình thành lập các tổ hợp tác có sự khuyến khích giúp đỡ của chính quyền. đoàn thể ở cơ sở. Các cấp các ngành có liên quan đã hướng dẫn thủ tục đăng ký, hướng dẫn nội dung hoạt động cho các tổ hợp tác chuyên ngành, tổ hội nghề nghiệp…Nhờ đó, các mô hình tổ hợp tác được nhân rộng. Năm 1999 toàn tỉnh có 165 tổ hợp tác, đến cuối năm 2003 số tổ hợp tác đã tăng lên 366 tổ, trong đó các tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là 193 và phi nông nghiệp là 173 [7].

Các tổ hợp tác phát triển đa dạng ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong lĩnh vực nông nghiệp hình thành các tổ sản xuất cây, con giống, tổ làm đất, tổ đường, nước, tổ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, sản xuất nấm, dâu tằm, cây ăn quả…Đối với HTX phi nông nghiệp có tổ vay vốn, vận tải, cơ khí, mộc, xây dựng, vệ sinh môi trường… và các tổ hợp tác đã liên kết giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn vốn, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, hỗ trợ cho các thành viên phát triển kinh tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn đồng thời qua đó thể hiện vai trò của tổ hợp tác trong quá trình sản xuất- kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng nông thôn.Tuy nhiên, số tổ hợp tác không đồng đều ở mỗi huyện: Vĩnh Yên: 28 tổ hợp tác, Vĩnh Tường: 83 tổ hợp tác, Lập Thạch: 79 tổ hợp tác... phản ánh thực tế các tổ hợp tác chỉ có thể phát triển được ở những vùng nông thôn có phong trào phát triển kinh tế tập thể.

Chính các tổ hợp tác sẽ là tiền đề để phát triển thành các HTX khi hiệu quả kinh tế của các tổ hợp tác ngày càng cao, nhu cầu gắn kết giữa các thành viên ngày càng lớn, quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng mà tổ hợp tác không thể đáp ứng được. Lúc đó nhất thiết cần phải hình thành các HTX mà ở đó khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn, các yếu tố hợp tác trong sản xuất- kinh doanh sẽ thuận lợi hơn và hiệu quả kinh tế mang lại cũng sẽ lớn hơn.
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Bảng 2.4. Số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2003

ĐVT: Tổ hợp tác

	Loại hình tổ hợp tác
	Tổng
	Vĩnh
	Mê
	Yên
	Tam
	Bình
	Lập
	Vĩnh

	
	số
	Tƣờng
	Linh
	Lạc
	Dƣơng
	Xuyên
	Thạch
	Yên

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Lĩnh vực NN
	193
	51
	28
	13
	28
	10
	50
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ hợp tác NN
	59
	27
	1
	1
	
	
	28
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ hợp tác SX giống
	13
	
	
	
	13
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ hợp tác chăn nuôi
	5
	2
	2
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ hợp tác thuỷ sản
	4
	3
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT chế biến TTSP
	14
	4
	4
	
	1
	
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT nghề nghiệp
	97
	15
	20
	12
	14
	10
	15
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Lĩnh vực phi NN
	173
	32
	20
	27
	27
	23
	29
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT tín dụng
	169
	30
	20
	25
	27
	23
	29
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT vận tải
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT cơ khí
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THT đan lát, mộc
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	366
	83
	48
	40
	55
	33
	79
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Liên minh HTX Vĩnh phúc

+Hợp tác xã

Quá trình triển khai thực hiện luật HTX và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, một loạt các HTXNN được hình thành trên cơ sở kiện toàn tổ chức, cơ cấu và nâng cấp từ các HTX cũ và một số các HTX được hình thành mới trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh ở từng địa phương mong muốn được tham gia vào một tổ chức kinh tế có hiệu quả.
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Bảng 2.5. Số Hợp tác xã trên tính đến 31/12/2003

ĐVT: Hợp tác xã

	Loại hình hợp tác xã
	Tổng
	Vĩnh
	Mê
	Yên
	Tam
	Bình
	Lập
	Vĩnh

	
	số
	Tƣờng
	Linh
	Lạc
	Dƣơng
	Xuyên
	Thạch
	Yên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I Hợp tác xã NN
	
	307
	50
	91
	67
	33
	22
	35
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX dịch vụ
	
	265
	39
	85
	62
	26
	16
	30
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX SX- KD- DV TH
	32
	6
	5
	4
	6
	5
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX  chăn  nuôi
	bò
	4
	4
	
	1
	
	
	1
	

	sinh sản, bò sữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX  chăn  nuôi  lợn,
	2
	1
	
	
	1
	
	
	

	gia cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX thuỷ sản
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX chuyên ngành
	2
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. HTX phi NN
	
	93
	33
	8
	9
	4
	8
	26
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quỹ tín dụng ND
	
	32
	14
	5
	5
	
	2
	5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX xây dựng
	
	5
	
	
	
	3
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX vận tải
	
	5
	1
	1
	1
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX cơ khí
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX  khai  thác
	vật
	3
	
	
	
	1
	1
	
	1

	liệu xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thương mại
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dịch vụ điện
	
	44
	16
	2
	3
	
	2
	21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu thủ công nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	400
	83
	99
	76
	37
	30
	61
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Liên minh HTX Vĩnh phúc

Tính đến ngày 31/12/2003, toàn tỉnh đã có 400 HTX trong đó 307 hợp tác HTXNN và 93 HTX phi nông nghiệp. Trong đó có 325 HTX chuyển đổi, thành lập
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mới từ năm 1997- 1999 chỉ có 4 HTX, thành lập mới năm 2000 có 6 HTX, thành lập mới từ năm 2001- 2003 có 46 HTX. Trên thực tế toàn tỉnh tính đến thời điểm 31/12/2003 còn 3 HTX chưa chuyển đổi được theo Luật (Lập Thạch 1 HTX, Mê Linh 2 HTX ) và xu hướng xử lý số HTX còn tồn lại này là giải thể để thành lập các hình thức thích hợp [8].

Đối với các HTXNN thực hiện chuyển đổi thì đa số trong số đó là trên nền tảng của các HTX cũ được đăng ký lại hoạt động theo luật HTX. Trên cơ sở xác định lại tài sản, tài chính, công nợ, xác định số vốn góp của xã viên, xây dựng điều lệ HTX, phương án sản xuất- kinh doanh, tổ chức hạch toán lại từng khâu dịch vụ…Quá trình hoạt động các HTX trong giai đoạn này về cơ bản đã khắc phục dần các mặt yếu kém, đã có đến 85% các HTX làm dịch vụ từ 3- 5 khâu, 5% HTX tổ chức sản xuất- kinh doanh- dịch vụ tổng hợp. Công tác tổ chức quản lý HTX đã có nhiều cố gắng, đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhưng thay đổi trong nhận thức do được bồi dưỡng, đào tạo…Chính vì vậy mà các khâu dịch vụ đáp ứng chất lượng phục vụ kinh tế hộ phát triển, quản lý tài chính có sự đổi mới, số HTX làm ăn thua lỗ giảm đáng kể.

Đối với các HTX mới thành lập: Do đều có đặc trưng là tự nguyện cùng nhau góp vốn, tự chủ, cùng có lợi, tài chính công khai, mọi xã viên đều có trách nhiệm cao trong quá trình sản xuất. Vì vậy một nhóm hộ cùng nhau thành lập với kỹ thuật cao để sản xuất chuyên sâu, vốn đầu tư tương đối lớn, tận dụng đất đai ao hồ, sản phẩm phụ trong nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có giá trị, dễ tiêu thụ và được thị trường chấp nhận như: HTX chăn nuôi bò sữa, bò lai sinh sản, chăn nuôi lợn, gia cầm thuỷ sản, sản xuất nấm, dâu tằm…Do có sự liên kết triệt để và khai thác sức mạnh tổng hợp đúng hướng, hiệu quả, sử dụng chất xám của một số đông hộ nông dân do vậy sản phẩm do HTXNN làm ra đã đáp ứng được nhu cầu thị trường, tiêu thụ dễ dàng và hiệu quả kinh tế thu được là rõ rệt.
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Nếu như trước đây các HTXNN chỉ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và làm nông nghiệp thuần tuý thì từ khi có Luật HTX, các HTX phát triển và hoạt động ngày một đa dạng hơn, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, đa dạng hoá các hoạt động sản xuất- kinh doanh và đặc biệt là đã mạnh dạn đi vào hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, nơi đã giải quyết được công ăn việc làm cho một lực lượng lao động đông đảo trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao phúc lợi cho xã hội.

Những HTXNN giai đoạn này đã xác định được rõ vai trò, trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thực tế mà các HTXNN phải làm. Xác định rõ cơ sở, hành lang pháp lý để việc thực hiện hoạt động của các HTXNN được đảm bảo thực hiện theo đúng luật, quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và đặc biệt là kinh tế HTX. Đại đa số các HTXNN dần làm quen và có ít nhiều kinh nghiệm hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế hộ. Cách quản lý kiểu cũ dần bị triệt tiêu và thay vào đó là cơ chế quản lý mới đã bảo toàn được tài sản, vốn quỹ, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của các hộ xã viên trên cơ sở sản phẩm do HTXNN cung ứng đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Các loại hình HTXNN ngày một phong phú đa dạng: một số HTX chuyên ngành mang tính chất sản xuất hàng hoá, một số HTX sản xuất- kinh doanh dịch vụ tổng hợp…trên cơ sở áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất do vậy hiệu quả trong sản xuất- kinh doanh ngày càng tăng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng.

Mặt khác, thông qua hệ thống HTXNN đã tạo được công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao nhận thức trong cộng đồng thông qua những chương trình đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển mạnh vùng nông sản hàng hoá ở các địa phương và góp phần vào thực hiện các chính sách xã hội, giúp các vùng nông thôn xoá đói, giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống-tinh thần của các hộ xã viên.
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Qua tổng hợp kết quả sản xuất- kinh doanh dịch vụ ở 307 HTXNN trên địa bàn tỉnh năm 2003 như sau: 230 HTXNN làm ăn có lãi (chiếm 75%), 59 HTXNN hoà vốn (chiếm 19,2%), còn lại 18 HTXNN bị thua lỗ trong kinh doanh (chiếm 5,8%)[7].

Chính từ hoạt động có lãi các HTXNN đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nông nghiệp như: nâng cấp hệ thống điện, kiên cố hoá kênh mương, mua sắm thiết bị, xây dựng, sửa chữa trụ sở… Có 30 HTXNN thực hiện chia lãi theo vốn góp xã viên, tiền lương chủ nhiệm ngày càng được cải thiện đáng kể.

Theo số liệu thống kê được tổng hợp của các ngành, huyện, thị các HTXNN được phân loại và đánh giá: Số HTXNN đạt loại khá là 119/ 307 HTX (chiếm 38,8%), HTXNN trung bình là 134/ 307 HTX (chiếm 43,6%), HTXNN yếu là 54/ 307 HTX (chiếm 17,6%). Như vậy số lượng HTX yếu giảm đi đáng kể, số HTX khá tăng lên đã phản ánh thực chất tình hình các HTXNN trong tỉnh đã có những thay đổi đáng kể, số HTXNN hoạt động có hiệu quả ngày càng cao đã thể hiện những bước đổi mới phát triển đáng kể.

Những mặt đạt được của HTXNN trong giai đoạn này:

· Cơ chế tổ chức, quản lý và nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được củng cố, đội ngũ cán bộ được quan tâm cho đi bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và dần hoàn thiện theo Luật HTX và dần thích ứng với cơ chế thị trường, cơ chế mở cửa và hội nhập của nền kinh tế.

· Đa số cán bộ, xã viên tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Chính vì vậy số lượng HTXNN làm ăn có lãi ngày một tăng.

· Các HTXNN khắc phục nhiều khó khăn duy trì hoạt động ổn định, một số HTXNN chuyển đổi và vươn lên tổ chức sản xuất- kinh doanh- dịch vụ tổng hợp, số HTXNN mới thành lập đã đạt được hiệu quả kinh tế cao. Nhìn chung các
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HTXNN đã góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, kinh tế hộ gia đình có bước cải thiện đáng kể.

· Ngoài ra, sự phát triển của các HTXNN đã góp phần vào quá trình chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Để đạt được những thành công bước đầu như vậy phải kể tới:

· Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích kinh tế hộ, kinh tế tập thể phát triển, tạo tiền đề cần thiết để kinh tế hợp tác và hệ thống HTXNN phát triển.

· Có sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đổi mới. Với mục tiêu phát triển HTXNN là con đường tất yếu của sản xuất hàng hoá chính vì vậy mà cán bộ, xã viên càng nỗ lực vươn lên phát huy truyền thống của phong trào HTX của Tỉnh để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của HTXNN.

Tuy nhiên bên cạnh thành quả đã đạt được thì hệ thống HTXNN của tỉnh còn bộc lộ những yếu kém sau:

· Khuôn khổ pháp lý đối với HTXNN còn nhiều bất cập và hạn chế, chưa thực sự là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển. Trong quá trình chuyển đổi và phát triển cũng còn một số HTXNN chưa đảm bảo đầy đủ các tính chất và nguyên tắc hoạt động của HTXNN, có một số HTXNN đã thực hiện chuyển đổi nhưng chỉ thực hiện về hình thức, chưa có sự chuyển biến về nội dung và hiệu quả hoạt động. Đa số các HTXNN mới chỉ dừng lại làm được một số khâu dịch vụ cho hộ xã viên như: thuỷ lợi, cung ứng giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật…song về cơ bản vẫn chưa đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của của xã viên trong việc cung ứng các dịch vụ liên quan cho quá trình sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hầu hết mới chỉ dùng lại ở quá trình sản xuất, chưa mạnh dạn mở
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rộng sang lĩnh vực kinh doanh, còn mang nặng tính phục vụ cộng đồng, tính độc lập, tự chủ chưa cao và còn phụ thuộc nhiều vào cơ chế quản lý sản xuất ở từng địa phương.

· Năng lực nội tại của các HTXNN giai đoạn này còn yếu kém, quy mô sản xuất nhỏ bé, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ và kỹ thuật công nghệ lạc hậu, sản xuất thủ công là chủ yếu, vốn thiếu, thị trường hạn hẹp, sản phẩm làm ra mới chỉ ở dạng nguyên liệu thô, chưa thực hiện được khâu chế biến, tinh chế chính vì vậy hàm lượng giá trị và sức cạnh tranh của nông sản phẩm trên thị trường yếu.

· Hoạt động hỗ trợ phát triển cho các HTXNN còn yếu, mới chỉ tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác tuyên truyền, giải thích các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa tuyên truyền giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ nông sản phẩm cũng như giới thiệu những điển hình tiên tiến, làm ăn có hiệu quả ở mọi vùng, miền.

· Một số HTXNN hoạt động mang tính hình thức, làm ăn thua lỗ, chưa thực hiện đầy đủ Luật HTX, không có kế hoạch sản xuất, kinh doanh rõ ràng. Chất lượng hoạt động của HTXNN còn nhiều hạn chế, kinh tế HTX tăng trưởng chậm, mức lãi đạt được hàng năm thấp, xã viên hầu như không góp thêm cổ phần mới, tích luỹ nội bộ hầu như không có.

· Đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm, kiến thức tổ chức, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

· Đóng góp của hệ thống HTXNN trong giai đoạn này vào sự phát triển kinh tế nói chung của tỉnh là rất thấp, chưa đủ sức đảm nhận vai trò tích cực của kinh tế tập thể trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới những yếu kém trong hoạt động và quản lý của hệ thống HTNN phải chỉ ra là khi thực hiện chuyển sang mô hình HTX kiểu mới các cấp các ngành còn túng lúng trong sự chỉ đạo, ban lãnh đạo của HTX còn thiếu kinh nghiệm, còn có tư tưởng trông
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chờ, ỷ lại vào nhà nước, thiếu chủ động phát huy nội lực để vươn lên, tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với HTXNN chưa kịp thời, đồng bộ, thiếu thực tế đã kìm hãm sự phát triển của HTXNN trong giai đoạn này.

2.2.2.Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007

· Số lượng và cơ cấu

Sau khi có Luật hợp tác xã 2003, Chính phủ đã ban hành 4 nghị định về: Hướng dẫn thi hành Luật HTX; đăng ký kinh doanh cho HTX; Mẫu điều lệ HTX và chính sách khuyến khích phát triển HTX nhằm vực dậy và khuyến khích kinh tế tập thể phát triển. Nhờ vậy mà khu vực kinh tế tập thể nói chung và các HTXNN nói riêng đã có một số chuyển biến tích cực. Nhiều HTXNN đã chủ động chuyển sang cơ chế hoạt động mới và làm ăn có hiệu quả. Chính sự quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTXNN đã tạo được sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nông dân, xã viên và cán bộ HTX nhận thức được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể nói chung và HTXNN nói riêng. Tin tưởng đuờng lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước đã giúp HTXNN giải quyết những tồn tại lâu nay chưa được giải quyết triệt để: tín dụng, tài chính, đào tạo cán bộ…Ngoài ra, Tỉnh cũng đã chủ động ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTXNN của địa phương nhằm góp phần tháo gỡ những vưỡng mắc khó khăn và tạo điều kiện cho các HTXNN có cơ hội phát triển và hội nhập trong nền kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện.

Theo số liệu điều tra, đến tháng 4 năm 2007 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 294 HTXNN. Cụ thể như sau:
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Bảng 2.6. Thống kê số HTXNN theo nguồn gốc hình thành tính đến 4/2007

ĐVT: Hợp tác xã

	
	
	Tổng
	
	Nguồn gốc hình thành
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Huyện, thị
	số
	Chuyển
	HTX chƣa
	
	Thành lập mới

	
	
	
	đổi từ
	
	
	
	
	

	
	
	HTX
	
	chuyển đổi
	Tổng số
	Từ tổ
	Từ hình

	
	
	
	HTX cũ
	
	
	hợp tác
	thức khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	19
	4
	2
	
	2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	33
	0
	0
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	63
	5
	2
	
	2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	14
	5
	2
	
	2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	8
	0
	1
	
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	22
	3
	0
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	38
	3
	9
	
	9
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	11
	1
	0
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	33
	11
	5
	
	5
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	241
	32
	21
	
	21
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu điều tra(1/4/2007)

Như vậy, sang giai đoạn này đã xuất hiện những HTXNN không còn khả năng chuyển đổi sang mô hình HTXNN kiểu mới do vậy số HTXNN giảm từ 307 năm 2003 xuống còn 294 HTXNN (giảm 13 HTX, số HTX này không có khả năng chuyển đổi đã tự giải thể). Số HTXNN phân bố không đồng đều, tập trung số đông các HTXNN ở những vùng có truyền thống trong phát triển nông nghiệp như: Mê Linh (70 HTX), Vĩnh Tường (50 HTX), Yên Lạc (49 HTX), Lập Thạch (33 HTX)…Tuy nhiên số HTXNN thực sự đáp ứng được nhu cầu và xuất phát từ thực tiễn quá trình sản xuất kinh doanh chỉ có 21 HTX, đây là những HTXNN được hình thành mới trên cơ sở tự giác, tự nguyện và dám tự chịu trách nhiệm
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trong quá trình sản xuất- kinh doanh và hầu hết số HTXNN này trên thực tế đã thu được kết quả cao. Còn lại 214 HTXNN được chuyển đổi từ HTXNN cũ sang, hầu như số HTXNN này mới chỉ đổi mới trên danh nghĩa còn trên thực tế vẫn là những tồn dư của HTXNN cũ để lại, cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, trình độ của đội ngũ cán bộ còn yếu kém, nhận thức về cơ chế thị trường chưa sâu sắc, vận dụng các quy luật kinh tế vào thực tiễn chưa sát thực. Chính vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN chuyển đổi trong giai đoạn này chưa cao. Có tới 32 HTXNN chưa chuyển đổi theo kịp với Luật HTX 2003 do chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết: thiếu đội ngũ cán bộ, thiếu vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không có tính thuyết phục… hoặc do tâm lý ngại tiếp cận với những vấn đề mới nảy sinh của đội ngũ cán bộ HTXNN.

Số lượng ngành nghề kinh doanh của các HTXNN cũng chưa đa dạng, hầu hết vẫn chỉ tập trung vào cung cấp các dịch vụ nông nghiệp đơn thuần, chưa mạnh dạn chuyển hướng sang các ngành nghề kinh doanh mới.

Qua điều tra cho thấy hầu hết các HTXNN vẫn tập trung vào lĩn h vực nông nghiệp, một lĩnh vực mà bản chất hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận thấp và độ rủi ro cao, tuy nhiên do năng lực, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo HTXNN do vậy họ chưa dám hoặc rất ngại chuyển sang kinh doanh ở các lĩnh vực khác mà ở đó có thể sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho HTX Cụ thể: ở Bình Xuyên có 25 HTXNN thì có tới 20 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 80%), ở Lập Thạch có 33 HTXNN thì có tới 15 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 45%), ở Mê Linh có 70 HTXNN thì có tới 58 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 83%), ở Phúc Yên có 21 HTXNN thì có tới 16 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 76%), Tam Đảo có 9 HTXNN thì có tới 8 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 89%), Tam Dương có 25 HTXNN thì có tới 19 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm
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76%), Vĩnh Tường có 50 HTXNN thì có tới 34 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 68% %), Vĩnh Yên có 12 HTXNN thì có tới 7 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 58%), Yên Lạc có 49 HTXNN thì có tới 38 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 78%). Tuy nhiên những lĩnh vực khác như tiểu thủ công nghiệp, chế biến… hầu như là không có hoặc có rất ít. Đây là một trong nhưng vấn đề mà hệ thống các HTXNN phải xem xét, bởi lẽ đây là những lĩnh vực tuy không mới mẻ nhưng nó tạo ra mức lợi nhuận cao, là cầu nối để gắn kết quá trình sản xuất với quá trình tiêu thụ và các yếu tố khác trong nền kinh tế thị trường và chính thông qua các lĩnh vực này mà nông sản phẩm mới gia tăng giá trị, tạo ra những sản phẩm mới phong phú và đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường

Bảng 2.7. Phân loại Hợp tác xã nông nghiệp theo ngành nghề kinh doanh tính đến tháng 4/2007

ĐVT: Hợp tác xã

	
	
	Tổng số
	Đã đăng ký
	Số HTX theo ngành nghề

	TT
	Huyện, thị
	
	
	
	
	

	
	
	HTX
	kinh doanh
	Dịch vụ
	Sản xuất
	Loại hình

	
	
	
	
	NN
	KD
	khác

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	23
	20
	3
	2

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	32
	15
	18
	1

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	67
	58
	12
	3

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	17
	16
	5
	2

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	9
	8
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	18
	19
	5
	1

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	47
	34
	12
	5

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	11
	7
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	31
	28
	9
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	255
	205
	67
	22

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu điều tra (1/4/2007)
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Qua điều tra cho thấy hầu hết các HTXNN không nắm được quy định cụ thể và chi tiết về đăng ký kinh doanh theo Luật HTX năm 2003. Hầu hết số HTXNN đã đăng ký kinh doanh là chuyển đổi theo Luật HTX năm 1997 nhưng về cơ bản vẫn chưa đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX 2003 mới. Nhiều HTXNN đã chuyển đổi nhưng chỉ mang tính hình thức, xã viên không viết đơn mà chỉ chuyển danh sách từ HTXNN cũ sang, xã viên không có ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình đối với HTX. Chính vì vậy mà về thực chất vẫn chưa thực sự thuyết phục được xã viên tự nguyện tham gia vào HTX, chưa thực sự phản ánh được tâm tư nguyện vọng của bà con xã viên về một HTXNN của chính họ.

Sự phân chia hợp tác xã theo địa giới hành chính được thể hiện ở bảng biểu:

Bảng 2.8. Phân chia Hợp tác xã nông nghiệp theo địa giới hành chính

ĐVT: Hợp tác xã

	STT
	Huyện, thị
	Tổng số
	Theo địa giới hành chính

	
	
	HTX
	
	
	

	
	
	
	Thôn, ấp
	Liên thôn
	Xã

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	10
	5
	10

	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	2
	14
	17

	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	63
	6
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	13
	6
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	6
	0
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	5
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	13
	20
	17

	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	1
	6
	5

	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	15
	29
	5

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	128
	96
	70

	
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu điều tra (1/4/2007)

Nhìn vào bản số liệu trên có thể nhận thấy rằng hầu hết các HTX thực hiện hợp tác, liên kết với nhau theo quy mô nhỏ (thôn ấp, liên thôn) chiếm tới
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76% số các HTX, còn lại 24% liên kết hợp tác với nhau ở cấp độ xã. Trong thời đại hiện nay việc sản xuất mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún không còn phù hợp với xu thế mà phải cần có sự liên kết, hợp tác trên phạm vị rộng, quy mô lớn và thực tế xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã chứng minh điều đó. Điều này chứng tỏ quy mô của HTX nhỏ, mức độ liên kết, hợp tác chưa cao do vậy sản phẩm làm ra sẽ ảnh hưởng phần nào tới việc xâm nhập thị trường và quá trình triển khai cung ứng sản phẩm ra thị trường.

· Về cán bộ chủ chốt của hợp tác xã
Theo số liệu điều tra về trình độ cán bộ chủ chốt của các HTXNN cho thấy sự báo động về chất lượng nguồn nhân lực của một thành phần kinh tế quan trọng trong sự phát triển đất nước nói chung và của Tỉnh nói riêng. Cụ thể:

Bảng 2.9. Thống kê trình độ cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp tính đến 4/2007

ĐVT: Người

	STT
	Huyện, thị
	
	Chủ nhiệm
	
	Trƣởng ban kiểm soát

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ĐH
	TC
	C3
	C2
	C1
	ĐH
	TC
	C3
	C2
	C1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	1
	8
	10
	11
	0
	1
	8
	13
	12
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	2
	10
	8
	9
	0
	0
	7
	10
	15
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	4
	23
	42
	5
	0
	0
	9
	28
	32
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	1
	5
	6
	8
	0
	1
	16
	6
	4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	0
	2
	5
	13
	1
	1
	4
	7
	8
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	2
	6
	6
	5
	1
	0
	5
	5
	10
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	5
	24
	15
	5
	0
	2
	3
	11
	18
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	2
	8
	8
	1
	0
	1
	2
	9
	8
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	5
	8
	12
	7
	0
	3
	3
	15
	16
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	22
	94
	112
	64
	2
	9
	57
	104
	123
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Số liệu điều tra (1/4/2007)
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Như vậy, tình hình nguồn nhân lực và đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các hợp tác xã trên địa bàn Vĩnh Phúc có chất lượng không cao, số chủ nhiệm HTX có trình độ đại học chỉ có 22/ 294 HTX (chiếm 7,9%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ đại học chỉ có 9/ 294 HTX (chiếm 3,1%), số chủ nhiệm HTX có trình độ trung cấp chỉ có 94/ 294 HTX (chiếm 32%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ trung cấp chỉ có 57/ 294 HTX (chiếm 19,4%), trong khi đó phổ biến là số cán bộ chủ chốt có trình độ cấp II, cấp III, chủ nhiệm HTX có trình độ cấp II, cấp III có đến 176/ 294 HTX (chiếm 59,9%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ cấp II, cấp III có đến 227/ 294 HTX (chiếm 77,2%) . Đây là những con số phản ánh đội ngũ nguồn nhân lực của các HTXNN trên địa bàn tỉnh còn yếu, chậm đổi mới, nó phản ánh thực chất sự trì trệ yếu kém của hệ thống HTXNN trong những năm qua.

Quá trình điều hành các hoạt động của HTXNN chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản thân chưa thực sự vận dụng, tiếp thu sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sản xuất trong khi đó cơ chế hội nhập mở của nền kinh tế thế giới tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày một gay gắt đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ giúp việc của các HTXNN là rất cần thiết và cấp bách, phải không ngừng được tập huấn, học tập và tiếp thu những kiến thức mới về quản lý kinh tế, tài chính và vận dụng một cách khoa học sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế là cao nhất.

Mặc dù Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và đặc biệt là cán bộ chủ chốt cho các HTXNN thông qua việc phối hợp mở các lớp tập huấn, cử cán bộ đi học nâng cao… tuy nhiên đến thời điểm này số lượng cán bộ được đi học là rất ít và hiệu quả thực tế là không cao do các chính sách chế độ đãi ngộ cho cán bộ đi học chưa thực sự hấp dẫn, khuyến khích được cán bộ HTXNN yên tâm học tập, đào tạo. Còn lại hầu hết đội ngũ giúp việc cho các HTXNN chỉ có trình
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độ cấp 2, cấp 3 do vậy mà công tác tham mưu, giúp việc cho HTXNN gặp rất nhiều khó khăn, cản trở.

· Về xếp loại các HTXNN

Dựa trên các tiêu chí về khả năng cung ứng dịch vụ nông nghiệp, quá trình

hoạt động sản xuất kinh doanh mà các HTXNN được phân loại thành:

HTXNN loại khá: là những HTX hỗ trợ có hiệu quả cho xã viên phát triển sản xuất cung ứng các loại vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất kịp thời, chất lượng bảo đảm như: thủy lợi, thuốc BVTV, thóc giống, phân bón, làm đất bằng máy... giá bán thường bằng và thấp hơn giá thị trường 3 - 5 %, riêng làm đất thấp hơn 10 - 15% so với tư nhân làm cho xã viên. Tổ chức khôi phục lại ngành nghề cũ và tìm nghề mới cho xã viên làm trên nguyên tắc: ngành nghề vẫn do hộ tự chủ sản xuất và HTX hỗ trợ vốn, giống, tìm thị trường mua nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. Vốn của HTXNN được bảo toàn và cùng với chính quyền làm tốt các công tác xã hội như xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nông thôn như điện, đường, trường, trạm...

HTXNN trung bình: là những HTX thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, trực tiếp điều hành khâu BVTV, tưới tiêu nước, khảo nghiệm một số giống lúa và cung ứng một phần giống lúa cho xã viên. Ở các HTXNN này các khâu dịch vụ thu theo mức chi và phân bổ theo đầu sào. Hoạt động dịch vụ của HTXNN loại này chưa cao, vốn thường bị xã viên chiếm dụng hoặc đã đầu tư cho các công trình làm đường, điện... HTXNN không còn vốn hoạt động, phải vay ngân hàng. Số quỹ HTXNN trích được hàng vụ, hàng năm chỉ đủ trả lương cho cán bộ, chi hành chính và trả lãi ngân hàng, HTXNN không bảo toàn được vốn.

HTXNN yếu là những HTX chỉ làm được 2 khâu chủ yếu là tưới tiêu nước và BVTV, còn các khâu khác phó mặc cho xã viên. Vốn lưu động của HTXNN (bao gồm cả vốn của HTXNN và vốn vay ngân hàng) bị xã viên chiếm dụng hết. HTXNN không còn khả năng thành toán, công nợ của HTXNN ngày càng tăng. HTXNN hoạt động được là nhờ thu quỹ cố định trên diện tích. Công tác quản lý
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HTXNN yếu kém, xã viên không tin tưởng vào HTXNN. Đa số các HTXNN loại này chỉ còn tồn tại hình thức.

Với quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể và đặc biệt khẳng định “kinh tế HTX cùng với kinh tế Nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân; sự tồn tại của kinh tế HTX phải đi đôi với sự phát triển đa dạng của các hình thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao, HTX là bộ phận nòng cốt của kinh tế hợp tác”[11]. Chính vì vậy trong những năm vừa qua, hệ thống HTXNN đã có những chuyển biến nhất định mà đặc biệt là ý thức cố gắng nỗ lực vươn lên để thực hiện cung ứng tốt các loại hình dịch vụ cụ thể cho bà con xã viên. Theo số liệu thống kê của Liên minh hợp tác xã Vĩnh Phúc, số lượng các HTXNN xếp loại khá chiếm tới 58,2% tổng số lượng các HTXNN phần nào đã thể hiện được mục tiêu xã hội bên cạnh mục tiêu kinh tế trong chủ trương phát triển kinh tế tập thể mà hệ thống HTXNN Vĩnh Phúc đã đạt được.

Bảng 2.10. Xếp loại Hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh năm 2006

ĐVT: Hợp tác xã

	TT
	Huyện, thị
	Tổng số
	
	Xếp loại
	

	
	
	HTX
	
	
	
	

	
	
	
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Chƣa phân loại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	15
	5
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	28
	2
	3
	0

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	25
	21
	24
	0

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	7
	4
	10
	0

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	6
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	16
	4
	3
	2

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	33
	6
	8
	3

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	7
	2
	3
	0

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	34
	11
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	171
	56
	56
	11

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc(31/12/2006)
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Tuy nhiên bên cạnh đó số lượng HTXNN xếp loại yếu và chưa được xếp loại cũng vẫn còn 67 HTX chiếm 22,8%. Đây là những HTXNN chưa đáp ứng được những đòi hỏi về dịch vụ cung ứng cho xã viên, chưa đáp ứng được các nhu cầu của thị trường, chưa thực sự bắt nhịp được với nền kinh tế thị trường và đặc biệt còn nhiều vấn đề phải bàn về đội ngũ cán bộ chủ chốt, những người chèo lái cho các hoạt động của HTXNN.

· Tình hình về vốn của các HTXNN
Tình hình vốn của các HTXNN được thể hiện trên bảng sau đây:

Bảng 2.11. Tình hình vốn của các HTXNN tính đến 1/4/2007

	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000đồng

	
	
	
	
	
	
	

	T
	
	Tổng số
	Tổng số vốn
	Vốn BQ 1
	Tổng số vốn
	Vốn góp

	
	Huyện, thị
	
	
	
	
	XV BQ

	T
	
	HTX
	của HTX
	HTX
	góp của XV
	

	
	
	
	
	
	
	1HTX

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	12.481.123
	499.244,9
	379.215
	15.168,6

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	10.539.503
	319.378,8
	1.041.952
	31.574,3

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	16.863.872
	240.912,4
	1.488.342
	21.262,0

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	3.140.730
	149.558,6
	1.217.630
	57.982,4

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	3.218.312
	357.590,2
	76.610
	8.512,2

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	5.865.692
	234.627,7
	337.598
	13.503,9

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	12.819.574
	256.391,5
	1.657.114
	33.142,3

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	8.828.175
	735.681,3
	2.850.522
	237.543,5

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	14.621.956
	290.407,3
	934.053
	19.062,3

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	88.378.937
	
	9.983.036
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Số liệu điều tra(1/4/2007)

Như vậy tổng số vốn của 294 HTXNN là 88.378.937.000 đồng nhưng chủ yếu trong số đó chủ yếu là cơ sở vật chất, hạ tầng như: các công trình thuỷ lợi, kênh mương nội đồng, mạng lưới điện… được để lại từ giai đoạn
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trước, số tài sản, công cụ dụng cụ được trang bị mua sắm mới phục vụ quá trình sản xuất không đáng kể hoặc không có. Trong đó tổng số vốn góp của xã viên là 9.983.036.000 đồng chỉ chiếm 11,3% tổng số vốn, như vậy với số vốn lưu động để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của các HTXNN là quá nhỏ không đảm bảo được tính chủ động trong việc điều chỉnh các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với cơ chế thị trường. Vốn góp của xã viên HTXNN là yếu tố tài chính đầu tiên khi thành lập HTX, trong đó HTX có nguồn vốn để kinh doanh và để duy trì hoạt động kinh doanh. Qua nhiều năm mức vốn góp đã được bổ sung nhưng nhìn chung mức góp vốn của xã viên là chưa cao, một trong những nguyên nhân đó là chưa thuyết phục được bà con bằng kết quả sản xuất kinh doanh của HTX, chưa thực sự tạo được niềm tin với bà con xã viên cho nên việc huy động vốn góp của xã viên chưa cao, chưa tạo đà cho sự phát triển, bứt phá của các hệ thống các HTXNN. Bởi lẽ, phải có một lượng vốn đủ lớn thì các HTXNN mới duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời mở rộng sản xuất, chuyển dịch sản xuất theo hướng kinh tế thị trường và mang lại hiệu quả cao và bền vững.

· Về tình hình công nợ của các HTXNN
Với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về xem xét và giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng của HTXNN từ 1996 trở về trước. Tuy nhiên theo số liệu thống kê được của Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc thì số nợ đọng từ năm 1996 trở về trước vẫn còn, tuy đã xử lý nhưng thực sự là chưa triệt để, dứt điểm. Số HTXNN còn các khoản nợ phải trả từ năm 2003 trở về trước là 169 HTXNN với tổng số nợ lên tới 22.519.005.169 đồng, trong đó số nợ nhiều nhất thuộc về huyện Mê Linh là 3.694.447.000 đồng và số nợ ít nhất là Vĩnh Yên với 1.282.911.000 đồng. Từ năm 2004 đến tháng 4/2007 số nợ phải trả của các HTXNN cũng đã lên tới 19.470.754 đồng. Điều đó chứng tỏ việc xử lý triệt để số nợ của các HTXNN là rất khó khăn, số nợ trước kia chưa xử lý xong lại phát sinh những khoản nợ khác. Số liệu cụ thể về các khoản nợ từ năm 2003 của các HTXNN được thể hiện ở bảng sau:
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Bảng 2.12. Tình hình công nợ trong các HTXNN từ năm 2003 về trước

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000đồng

	
	
	
	
	
	
	
	

	T
	
	Số
	Tổng số nợ
	
	Trong đó
	

	
	Huyện, thị
	HTX
	
	
	Tỷ
	
	Tỷ

	T
	
	
	phải trả
	Đã xử lý
	
	Chƣa xử lý
	

	
	
	có nợ
	
	
	lệ(%)
	
	lệ(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	16
	2.866.682
	76.890
	2,7
	2.789.792
	97,3

	2
	Lập Thạch
	23
	3.309.788
	437.872
	13,2
	2.871.916
	86,8

	3
	Mê Linh
	42
	3.694.447
	271.775
	7,4
	3.422.672
	92,6

	4
	Phúc Yên
	10
	2.199.693
	270.000
	12,3
	1.929.693
	87,7

	5
	Tam Đảo
	8
	1.489.719
	7.016
	0,5
	1.482.703
	99,5

	6
	Tam Dương
	13
	2.275.986
	133.984
	5,9
	2.142.002
	94,1

	7
	Vĩnh Tường
	21
	3.057.904
	347.846
	11,3
	2.710.058
	88,7

	8
	Vĩnh Yên
	9
	1.282.911
	0
	0
	1.282.911
	100

	9
	Yên Lạc
	27
	2.341.875
	601.416
	25,7
	1.740.459
	74,3

	
	Tổng
	169
	22.519.005
	2.146.799
	9,5
	20.372.206
	90,5


Nguồn: Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc (ở thời điểm 31/12/2004) Như vậy nhìn vào bảng thống kê trên cho thấy việc xử lý số nợ từ trước

năm 2003 là quá chậm, số nợ được xử lý cao nhất là huyện Yên Lạc với 25,7% số nợ đã được xử lý và tổng số nợ cần được xử lý của toàn tỉnh vẫn chiếm tới 90,5%. Cho dù đã có chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp các ngành về việc xóa nợ cho các HTXNN, tuy nhiên cho đến 31/12/2003, số nợ được xóa là quá ít so với tổng số nợ của các HTXNN. Một trong những khó khăn đó phải kể tới nguồn ngân sách bố trí để hỗ trợ cho các HTXNN là rất ít hoặc không đáng kể. Như vậy do việc xử lý những tồn đọng của HTXNN chưa xong phần nào gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ cũng như xã viên của các HTXNN.

Tuy nhiên, sang giai đoạn từ năm 2004 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, số nợ của các HTXNN đã được xoá hoặc khoanh lại đáng kể, nhiều những chính sách ưu đãi, khuyến khích hệ thống HTXNN mạnh dạn thay đổi theo phương thức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Chính vì vậy mà bước đầu các HTXNN đã có kết quả kinh doanh tốt. Cho dù vẫn còn tồn tại các khoản nợ phải thu, phải trả tuy nhiên vấn đề đó sẽ được khắc phục khi tình trạng tài sản, nguồn vốn của các HTXNN được lành mạnh hoá, đặc biệt là nguồn vốn lưu động được bổ sung hàng năm theo sự phát triển của các HTXNN. Theo số liệu điều tra cho thấy tình hình nợ phải thu, nợ phải trả của các HTXNN đã có những cải thiện đáng kể.

Bảng2.13. Tình hình công nợ trong các HTXNN từ năm 2004 đến

tháng 4/2007

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000đồng

	
	
	
	
	
	
	
	

	ST
	
	Tổng
	Tổng nợ
	Nợ phải
	Nợ phải
	Tổng nợ
	Nợ phải

	
	Huyện, thị
	số
	
	thu BQ
	thu khó
	
	trả BQ

	T
	
	
	phải thu
	
	
	phái trả
	

	
	
	HTX
	
	1HTX
	đòi
	
	1HTX

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình Xuyên
	25
	6.454.782
	258.191,3
	4.302.460
	2.620.111
	104.804,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lập Thạch
	33
	5.776.132
	175.034,3
	4.185.960
	3.549.550
	107.562,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mê Linh
	70
	7.917.796
	113.111,4
	4.434.800
	3.825.658
	54.652,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Yên
	21
	3.708.378
	176.589,4
	1.846.709
	833.748
	39.702,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đảo
	9
	1.793.123
	199.235,9
	1.100.948
	479.970
	53.330

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tam Dương
	25
	2.465.929
	98.637,2
	1.357.292
	1.160.839
	46.433,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vĩnh Tường
	50
	7.387.991
	147.759,8
	3.870.374
	3.464.335
	69.286,7

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vĩnh Yên
	12
	1.824.959
	152.079,9
	1.104.981
	850.575
	70.881,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lạc
	49
	4.471.910
	91.263,5
	2.687.003
	2.685.968
	54.815,7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	294
	41.801.000
	
	24.890.527
	19.470.754
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Số liệu điều tra(1/4/2007)

Nhìn vào bảng thống kê số nợ của các HTXNN trên toàn tỉnh cho thấy tổng số nợ của các HTXNN là 41.801.000.000 đồng, trong đó số nợ phải thu khó đòi là 24.890.527.000 đồng chiếm tới 59,5% tổng nợ phải thu. Đây là một khó khăn vướng mắc rất lớn của các HTXNN mà rất cần có sự quan tâm, tháo gỡ của các cấp, các ngành có liên quan. Ngược lại tương ứng là số nợ phải trả
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của các HTXNN cũng là 19.470.754 đồng. Thực ra, trong số nợ phải thu chủ yếu là số tồn đọng trong hộ gia đình xã viên: tiền điện, tiền cung ứng giống, phân bón …và số nợ phải trả chủ yếu là số chiếm dụng vốn của nhà cung cấp và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nợ nần dây dưa là do không thu được nợ từ các hộ xã viên trong khi đó vốn lưu động của đa số các HTXNN quá thấp không đủ khả năng trang trải cho các hoạt động thường xuyên của HTX, do đó hạn chế khả năng thanh toán.

· Về kết quả hoạt động của các HTXNN
Từ khi thực hiện Luật HTX năm 2003, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trong tỉnh đã có những thay đổi nhất định. Năm 2003, số HTXNN làm ăn thua lỗ là 126 HTX, hoà vốn là 94 HTX, có lãi là 74 HTX thì đến hết năm 2006 chỉ có 29 HTXNN làm ăn thua lỗ, 90 HTXNN hoà vốn và số HTXNN làm ăn có lãi tăng lên đáng kể 175 HTX gấp gần 3 lần so với kết quả năm 2003.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thực tế một điều là số lãi của một HTXNN trong cả một năm là quá thấp, tính bình quân mức cao nhất là 43.188.500 đồng/ 1 HTX thuộc về huyện Vĩnh Tường, mức bình quân thấp nhất chỉ đạt 11.362.700 đồng/ 1 HTX thuộc về huyện Tam Đảo. Như vậy, mỗi tháng số lãi bình quân của 1 HTXNN có được từ khoảng 946. 892 đồng đến 3.599.042 đồng trong khi đó đội ngũ cán bộ quản lý, giúp việc có khoảng từ 8- 15 người. Rõ ràng với kết quả thu được như trên là rất thấp, không có sức thiết phục và càng khó có thể vươn lên phát triển, cải thiện đời sống nếu như không có những bước bứt phá đáng kể. Với thực tế này rất khó khuyến khích thu hút nguồn nhân lực có trình độ gia nhập HTXNN, mặt khác không thể tạo được động lực để vận động bà con xã viên góp vốn, góp sức để cùng nhau phát triển HTXNN vì lợi ích của xã viên.

Với kết quả 175 HTXNN làm ăn có lãi (chiếm 59,5%), 119 các HTXNN hoà vốn và thua lỗ (chiếm 40,5%) vẫn thực sự chưa phán ánh được sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước về sự phát triển của kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế HTX.
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Bảng 2.14. Kết quả kinh doanh năm 2006

ĐVT : 1.000 đồng
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Nguồn số liệu điều tra(1/4/2007)

2.3. Phân tích- Đánh giá

2.3.1. Về tổ chức quản lý ở các Hợp tác xã nông nghiệp

Sự phát triển của hệ thống HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua tuy đã có những bước phát triển nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại chủ yếu sau:

Sự thành lập và hoạt động của các HTXNN chưa thực hiện đầy đủ các giá trị và nguyên tắc HTX đã được tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Liên minh HTX quốc tế (ICA) khuyến cáo trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm phát triển HTX trên thế giới trong gần 200 năm qua [10].
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Tuy hệ thống HTXNN đã có những chuyển biến quan trọng phục vụ kinh tế và đời sống xã viên, tuy nhiên các dịch vụ mà HTXNN cung ứng cho xã viên còn chiếm tỷ trọng rất thấp trong kết quả kinh doanh của HTX so với nhu cầu thực tế mà bà con xã viên kỳ vọng. Chưa thể hiện đầy đủ bản chất của HTX nhằm trước hết vào đáp ứng nhu cầu chung của mọi xã viên HTX, hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế xã viên HTX và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung.

Không ít các HTXNN chưa thực sự mở cho cho đông đảo thành viên tham gia, thậm chí còn hạn chế kết nạp thành viên mới. Luật HTX năm 2003 đã khẳng định mọi hoạt động của HTX được tuân theo Luật Doanh nghiệp, tuy nhiên hầu hết các HTXNN trong tỉnh vẫn hoạt động theo cơ chế cũ, cơ chế được Nhà nước bao cấp, chính vì vậy việc tuân thủ Luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được thực hiện tốt. Mặt khác xuất phát từ chính kết quả sản xuất kinh doanh của HTXNN, số HTXNN làm ăn hiệu quả thì không nhiều, hầu hết trong tình trạng hoà vốn hoặc thua lỗ, do vậy tâm lý “tỵ nạnh” cũng khiến cho các hoạt động theo Luật không thực hiện được. Quan hệ phân phối lợi ích trong HTX chưa được thực hiện đúng theo nguyên tắc HTX.

Đa số các HTXNN hiện nay được chuyển đổi từ HTX kiểu cũ, tuy nhiên việc chuyển đổi được thực hiện trên giấy tờ cho phù hợp với quy định của Luật HTX. Trên thực tế, không có sự huy động vốn góp từ xã viên trên cơ sở tự nguyện bình đẳng mà chia tài sản cũ của HTX thành cổ phần cho xã viên.

Mô hình HTXNN chưa rõ bản sắc riêng cũng chưa thoát khỏi hẳn mô hình HTX kiểu cũ như: Các hộ không phải là xã viên nhưng vẫn được hưởng dịch vụ của HTX với giá, chi phí như xã viên, nhiều hoạt động kinh doanh không xuất phát từ nhu cầu chung của xã viên mà xuất phát từ lợi ích của một nhóm cán bộ quản lý HTXNN. Nhiều HTXNN chuyển đổi còn mang tính hình thức, không chỉ tồn tại về mặt danh nghĩa: cho thuê mặt bằng, ngành nghề hoạt động chính đã đăng ký khác với ngành nghề hoạt động.
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Hầu hết Ban quản lý HTXNN chưa tiếp cận và hiểu luật HTX năm 2003. Đây là một yếu điểm hạn chế rất lớn đến công tác tuyên truyền vận động đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế hoạt động theo luật HTX năm 2003 chưa đi vào cuộc sống. Do vậy đa số HTXNN vẫn hoạt động mang nặng suy nghĩ bao cấp hoặc ỷ lại vào sự quản lý điều hành của chính quyền, còn lẫn lộn giữa xã viên HTX và đối tượng dịch vụ kinh doanh.

2.3.2. Tính chất hợp tác giữa xã viên, giữa các Hợp tác xã

Trên thực tế tình trạng xã viên thiếu hiểu biết về Luật HTX còn phổ biến. Phần lớn các HTXNN chuyển đổi theo Luật năm 1996 còn gò ép, chưa tuân thủ các quy định chặt chẽ của Luật, dân chủ trong nhiều HTXNN chưa được thực hiện nghiêm túc, sau chuyển đổi nhiều HTXNN không tổ chức sản xuất kinh doanh được.. Vẫn còn một số HTXNN chưa chuyển đổi mà cũng chưa giải thể; đã chuyển đổi nhưng không hoạt động hoặc hoạt động chỉ mang tính hình thức, hoặc chuyển đổi nhưng không đăng ký kinh doanh. Đối với những HTX này, một số vấn đề nổi lên là: chưa phân định rõ tài sản trong HTXNN nhất là các công trình thuỷ nông, điện; nợ đọng tồn tại quá lâu giữa xã viên với HTXNN chưa được xử lý; trình độ cán bộ quản lý yếu và chưa yên tâm công tác tại HTX; chỉ làm được vài khâu dịch vụ kỹ thuật đơn giản, không có khả năng tích luỹ để tái đầu tư sản xuất mở rộng.

Phần lớn trong các HTXNN chuyển đổi xã viên không góp vốn, không làm đơn xin vào HTXNN, không thu hồi được vốn quỹ đã bàn giao, không có phương án hoạt động, không tổ chức bàn bạc dân chủ trong HTX về các vấn đề chung. Nhiều HTXNN chưa thuyết phục được xã viên về lợi ích kinh tế, xã hội mà HTXNN có thể mang lại.

Mối liên kết giữa các HTXNN với nhau và giữa các HTXNN với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn yếu. Các HTXNN nhìn chung có
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quy mô nhỏ không đủ sức thực hiện hiệu quả cao các dịch vụ chung cho xã viên nhưng cũng chưa có tổ chức liên kết kinh tế thích hợp giữa các HTXNN ở các cấp độ cao hơn về vùng, lãnh thổ và tầm quốc gia.

2.3.3. Về hiệu quả hoạt động

Hiệu quả sản xuất- kinh doanh của các HTXNN còn rất thấp, có những HTXNN không có thu nhập, nhiều HTXNN không có tích luỹ hoặc mức tích luỹ thấp; quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, khó mở rộng; vốn điều lệ thấp tập trung chủ yếu vào tài sản cố định nên rất thiếu vốn lưu động; công nghệ sản xuất lạc hậu, sức cạnh tranh trên thị trường yếu; chưa mang lại lợi ích rõ rệt cho bà con xã viên.

Vốn, tài sản của HTXNN còn nhỏ bé, lại chủ yếu nằm ở tài sản cố định (các công trình điện, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng) các loại máy móc và cơ sở phục vụ sản xuất, chế biến hầu như chưa có, vốn lưu động của HTXNN đã thiếu lại bị xã viên chiếm dụng do nợ nần kéo dài.

Hoạt động của các HTXNN chủ yếu mang tính phục vụ cho kinh tế hộ xã viên, không mang lại lợi nhuận mà theo kiểu hoạt động công ích; Hoạt động sản xuất chưa xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Phần lớn các HTXNN vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn trong quá trình chuyển đổi để lại. Giá trị gia tăng do khu vực kinh tế tập thể tạo ra ngày càng giảm (năm 2005 là 797,7 tỷ đồng, năm 2006 là 765,6 tỷ đồng và đến năm 2007 là 758,9 tỷ đồng - theo giá ss 94), chỉ chiếm 12,8%, 10,3% và 8,3% giá trị gia tăng trên toàn tỉnh tương ứng ở các năm 2005, 2006, 2007.[2]

Doanh thu trung bình có xu hướng tăng năm sau cao hơn năm trước nhưng tỷ trọng trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân lại giảm sút đáng kể. Đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP giai đoạn 1995- 2002 là 9,05% thì sang giai đoạn 2002- 2007 giảm xuống còn 7,21% [4]. Với mức đóng góp thấp cho Ngân sách nhà nước, thực tế kinh tế tập thể nói chung và kinh tế HTX nói riêng chưa thực
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sự phát huy được sức mạnh, chưa tương xứng về các mặt văn hoá, xã hội của một quốc gia mà có tới xấp xỉ 80% dân số sống ở vùng nông thôn.

Trình độ quản lý, năng lực điều hành của phần lớn cán bộ chủ chốt HTXNN còn bất cập, thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; phần lớn cán bộ HTXNN chưa qua đào tạo cơ bản, chưa nhạy bén với thị trường, việc điều hành sản xuất chủ yếu vẫn trên cơ sở kinh nghiệm đã được đúc rút; công nhân kỹ thuật và lao động có tay nghề cao còn rất ít. Số lượng chủ nhiệm HTXNN có trình độ đại học chỉ có 22/ 294 HTX (chiếm 7,9%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ đại học chỉ có 9/ 294 HTX (chiếm 3,1%), số chủ nhiệm HTXNN có trình độ trung cấp chỉ có 94/ 294 HTX (chiếm 32%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ trung cấp chỉ có 57/ 294 HTX (chiếm 19,4%), trong khi đó phổ biến là số cán bộ chủ chốt có trình độ cấp II, cấp III, chủ nhiệm HTXNN có trình độ cấp II, cấp III có đến 176/ 294 HTX (chiếm 59,9%) và số trưởng ban kiểm soát có trình độ cấp II, cấp III có đến 227/ 294 HTX (chiếm 77,2%) còn lại toàn bộ số cán bộ giúp việc cho các HTXNN chỉ có trình độ cấp II, III. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phương hướng hoạt động cũng như kết quả của các HTXNN.

Các HTXNN không có giao dịch với các tổ chức tín dụng do không được vay vốn, không có tài sản thế chấp. Trong khi đó vốn góp của các xã viên rất hạn chế (145.000đ/xã viên, kể cả tài sản cũ) do đó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, một số HTXNN không có vốn kinh doanh nên không hoạt động được hoặc nếu có hoạt động thì hiệu quả là rất thấp.

2.3.4. Bài học kinh nghiệm

Từ những thành công cũng như những thất bại của các HTXNN trên địa bàn tỉnh có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau:

· Cho dù là mô hình HTXNN nào thì cũng phải đáp ứng được lợi ích thiết thực của bà con xã viên; HTXNN phải thể hiện là tổ chức kinh tế tự chủ
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của dân, tự dân tổ chức, quản lý đáp ứng cho nhu cầu chung. Không được nhầm lẫn mô hình HTXNN với mô hình doanh nghiệp, công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, giữa HTXNN với tổ chức xã hội, từ thiện. Đồng thời phải ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng HTXNN để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và trốn tránh nghĩa vụ đối với Nhà nước.

· Phải thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật và đảm bảo phải có sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đới với sự phát triển của kinh tế HTXNN. Đảng đã có chủ trương, đường lối và giải pháp đúng đắn, Nhà nước đã có chính sách cụ thể, tạo khung khổ pháp lý cơ bản cho quá trình đổi mới và phát triển HTXNN. Tuy nhiên cần phải có sự quan tâm thực sự, thích đáng trong chỉ đạo, có biện pháp tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách đó. Từ thực tế cho thấy, nơi nào các cấp uỷ, chính quyền quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể nói chung và kinh tế HTXNN nói riêng thì nơi đó các HTXNN có điều kiện thuận lợi để phát triển [3].

· Các HTXNN phải tự vươn lên từ nội lực của mình, chủ động thích nghi với cơ chế thị trường luôn biến động và khó lường. Đổi mới thực sự cả về lối nghĩ và cách làm, cả về cung cách quản lý để tổ chức lại hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh gắn liền với lợi ích của các xã viên, cả lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Đào tạo nguồn nhân lực cho các HTXNN là nhân tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành bại của các HTXNN, đặc biệt là cán bộ chủ chốt phải là những người thực sự có năng lực, tâm huyết, và gắn bó với sự nghiệp phát triển HTXNN. Coi trọng khâu tuyên truyền và xây dựng phát triển HTXNN, đặc biệt là nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTXNN điển hình tiến tiến, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất.

· Đối với những HTXNN không chỉ phát triển có hiệu quả trên cơ sở làm tốt những dịch vụ đã có mà còn phải mở rộng các ngành nghề kinh doanh, tích cực
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tham gia liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để tạo ra sức mạnh tổng hợp, giảm áp lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Đồng thời phải không ngừng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các HTXNN khác, chủ động tìm kiếm thị trường mới, huy động nguồn vốn để khai thác các tiềm năng sẵn có, lợi thế so sánh của địa phương.

· Vấn đề cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định đến hoạt động của HTXNN. Vì vậy cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý HTXNN có năng lực, có kiến thức về quản lý kinh tế, sản xuất kinh doanh, nhạy bén trong nền kinh tế thị trường. Cán bộ chủ chốt của HTXNN phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt phải có phẩm chất đạo đức tốt và được xã viên tin tưởng, tín nhiệm.

· Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách và pháp luật còn phải tăng cường kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương chưa thực hiện đầy đủ để hướng dẫn các chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất.

· Liên minh HTX tỉnh cần bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh để vận dụng vào trong các hoạt động của mình góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững. Tham mưu cho các cấp, các ngành các ý kiến, đề xuất các hoạt động thiết thực cho các HTXNN nhằm thực hiện tốt các chủ trương chính sách, tuyên truyền vận động và tư vấn cho các HTXNN thành viên để hệ thống các HTXNN có phương hướng, đường lối phát triển đúng đắn.
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CHƢƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH PHÚC

3.1. CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

3.1.1. Quan điểm phát triển

Phát triển HTX là một tất yếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố nền quốc phòng, an ninh đất nước, đặc biệt các HTXNN sẽ góp phần đảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia. Chính vì vậy, việc xác định rõ tầm quan trọng chiến lược của phát triển HTX, đặc biệt là HTXNN sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng, vị trí, vai trò của HTX trong quá trình phát triển mà chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể nói chung và kinh tế HTX nói riêng là nhất quán, thể hiện rõ trong các Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006- 2010)”,“Định hướng chiến lược phát triển HTX ở nước ta đến năm 2020”…

Để hỗ trợ cho các HTXNN phát triển, trên cơ sở các chính sách định hướng cho phát triển HTXNN, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội để lên kế hoạch cụ thể cho quá trình phát triển các HTXNN trên địa bàn. Tuy nhiên trong giai đoạn sắp tới (đến năm 2010), sự phát triển của hệ thống HTX nói chung và HTXNN Vĩnh phúc nói riêng phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau:

a. Phát triển HTXNN phải xuất phát từ nhu cầu chung của các thành viên HTXNN trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, theo đúng nguyên tắc cơ
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bản của HTXNN mang tính phổ biến trên thế giới, các địa phương và đem vào áp dụng sáng tạo khoa học cho phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng vùng nông thôn Vĩnh Phúc.

HTX nói chung và HTXNN nói riêng và thành viên là hai chủ thể độc lập gắn bó hữu cơ với nhau nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của các thành viên. HTXNN hoạt động tự chủ, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động sản xuất- kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là việc phát triển HTXNN phải trên cơ sở đúng luật pháp, theo đúng nguyên tắc và hoàn toàn phù hợp với lợi ích cơ bản của xã viên, linh hoạt với những mô hình, tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền.

b. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ, vai trò quản lý của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể các cấp. Phát triển HTXNN phải đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, hỗ trợ tích cực của Nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cần có mối liên hệ gắn kết chặt chẽ giữa các HTXNN và các thành phần kinh tế khác để thúc đẩy quá trình sản xuất. HTXNN cũng cần phải nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ về kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước đã giao: “Kinh tế tập thể với HTX là nòng cốt góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập và tạo việc làm cho thành viên và người lao động, xoá đói, giảm nghèo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; góp phần tích cực trong phát triển tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng thành viên nói riêng và cộng đồng dân cư nói chung, nhất là nông thôn; góp phần phát triển sinh hoạt văn hoá cộng đồng, củng cố an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trực tiếp ngay tại địa bàn; từng bước tăng cường tính dân chủ trong quản lý tổ chức kinh tế tập thể nói riêng và trong đời sống dân cư địa bàn nói chung” [13] .

c. Phát triển HTXNN nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước đồng thời giải quyết vấn đề an ninh lương thực quốc gia, không ngừng
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nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, phát triển kinh tế HTXNN phải gắn với quá trình CNH- HĐH đất nước, gắn giữa vùng sản xuất với công nghệ chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phù hợp với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực và là điểm tựa để xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước.

CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, trước hết là công nghệ sinh học, đưa thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trên thị trường.

d. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với HTXNN phải phù hợp với bản chất của HTX, đảm bảo đem lại lợi ích cho cả cộng đồng thành viên, có ý nghĩa tác động tới toàn bộ xã viên của HTXNN. Xoá bỏ triệt dể cơ chế “xin - cho” giữa Nhà nước và HTX[14].

Hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện thông qua HTXNN theo nguyên tắc Nhà nước và thành viên HTXNN cùng chia sẻ trách nhiệm; cộng đồng thành viên thông qua HTXNN của mình được hỗ trợ của Nhà nước thông qua các cơ chế chính sách, chương trình dự án… để thúc đẩy sự phát triển của HTXNN.

Thực tiễn phát triển hệ thống HTXNN đã chứng minh những HTXNN có đội ngũ cán bộ tốt, đặc biệt là cán bộ chủ chốt thì sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đưa ra những quyết định cho HTX. Mặt khác, khi trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của xã viên, người lao động của HTXNN và dân trí nói chung được nâng cao ngang tầm, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho HTXNN, xã viên và người nông dân nói chung dễ dàng nắm bắt được những yêu cầu của thị trường, ứng
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dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh…góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển. Khi có trình độ văn hoá, chuyên môn ngang tầm, cả đội ngũ cán bộ, cả xã viên, cả người lao động của HTXNN sẽ có những nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, chức năng của HTXNN, về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với HTX…Do vậy, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xã viên và người lao động của HTXNN và nâng cao trình độ dân trí nói chung có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong việc phát triển hệ thống HTXNN ở nước ta trong tiến trình CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn.

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các HTXNN và đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý để họ có những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, về cơ chế thị trường, luôn luôn được cập nhật những thông tin kinh tế mới để có những hướng điều hành sản xuất kinh doanh thực sự phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

HTXNN là một tổ chức kinh tế của tầng lớp dân cư đông đảo nhất ở nước ta, song cũng là tầng lớp dân cư yếu thế nhất trên các phương diện: vốn, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn…hoạt động SXKD trong lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất do thiên tai, dịch bệnh, thay đổi thời tiết…Do vậy, các HTXNN rất cần được Nhà nước hỗ trợ về nhiều mặt, cả về tổ chức, về KHCN, lẫn về tài chính…trên cơ sở nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Tránh núp bóng, bao cấp, tạo thế ỉ lại, tạo chỗ trú ẩn cho những người lười lao động hoặc núp bóng dưới danh nghĩa HTXNN để trục lợi.

e. Tiếp tục quán triệt đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX và các doanh nghiệp nhà nước là nền tảng quan trọng của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý
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của Nhà nước đối với sự phát triển HTXNN, huy động mọi nguồn lực xã hội và nguồn lực trong và ngoài nước cho sự phát triển của HTXNN. Phải coi trọng công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước. Phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể tránh tình trạng triển khai thực hiện mang tính hình thức, “phong trào” [18] .

Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. HTXNN chiếm đại đa số các HTX- bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể với tư cách là một trong những thành phần kinh tế nền tảng của kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Do vậy, phát triển HTXNN ở nước ta nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng phải tuyệt đối quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và HTXNN nói riêng- những khuôn khổ, hành lang pháp lý quan trọng góp phần hình thành nên những HTXNN thực sự phát triển vì mục tiêu XHCN của nước ta.

Đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình HTXNN tiên tiến, làm ăn có hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của Tỉnh để từ đó có những biện pháp khuyến khích, nhân rộng và động viên kịp thời.

3.1.2. Mục tiêu phát triển

3.1.2.1. Mục tiêu phát triển tầm quốc gia [17 ]

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/10/2005 đã đề ra một số mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể như sau:

a. Mục tiêu tổng quát

· Đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phải theo quy định của pháp luật về HTX.
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· Nâng cao tốc độ tăng trưởng, đưa kinh tế tập thể cùng với kinh tế các thành viên và kinh tế hộ xã viên đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng nền

kinh tế.

· Góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư địa phương, nhất là vùng nông thôn.

b. Mục tiêu cụ thể

· Số lượng HTX tăng bình quân khoảng 7,2%/ năm, số lượng xã viên hợp HTX khoảng 7,3%/ năm; khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và thành lập liên hiệp HTX.

· Số lượng tổ hợp tác tăng bình quân khoảng 3,2%/ năm, số lượng thành viên tổ hợp tác tăng khoảng 5,3%/ năm; hỗ trợ, khuyến khích tổ hợp tác có đủ điều kiện đăng ký thành lập HTX.

· Tỷ trọng tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể chiếm bình quân khoảng 13,8% GDP cả nước.

· Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo trình độ đại học đạt khoảng 20% và trung cấp đạt khoảng 38%.

· Thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể, của xã viên

HTX, thành viên tổ hợp tác tăng gấp đôi so với năm 2005. 3.1.2.1. Mục tiêu phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc [19]

Để triển khai cụ thể kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-20010) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/10/2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã lập kế hoạch phát triến kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2006- 2010. Trong đó nêu rõ những việc cụ thể mà các HTX và đặc biệt là hệ thống HTXNN phải thực hiện để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh.
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a. Mục tiêu tổng quát

· Giữ vững sự ổn định và từng bước có sự phát triển đi lên, nâng cao tốc độ tăng trưởng, đưa kinh tế tập thể cùng với kinh tế các thành viên và kinh tế hộ xã viên đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng nền kinh tế của Tỉnh.

· Tích cực góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư địa phương, nhất là vùng nông thôn.

b. Mục tiêu cụ thể

· Số lượng HTX tăng bình quân 4%/ năm, số lượng xã viên tăng khoảng 4,4%/ năm; khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và thành lập Liên hiệp HTX.

· Số lượng tổ hợp tác tăng bình quân khoảng 5,5%/ năm, số lượng thành viên tổ hợp tác tăng khoảng 5,8%/ năm; hỗ trợ khuyến khích tổ hợp tác có đủ điều kiện thành lập HTX.

· Tỷ trọng tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể chiếm trung bình khoảng 10- 12% GDP toàn tỉnh.

· Đến năm 2010: Tỷ lệ cán bộ HTX đã qua trình độ đại học đạt khoảng 5% và trình độ trung cấp đạt khoảng 30%.

· Thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể, của xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác tăng gấp đôi so với năm 2005.

3.1.3. Định hƣớng phát triển

Thực hiện nghị quyết số 13- NQ/TW Hội nghị ban chấp hành TW khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, quyết định số 272/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010)”. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành đề án 1125/ĐA-UB ngày 18/6/2002, giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tổng điều tra HTXNN trên địa bàn toàn tỉnh, tổng hợp kết quả để tỉnh có những hướng xử lý, giải quyết cụ thể, triệt để những tồn tại của
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hệ thống HTXNN trong thời gian qua. Đồng thời trên cơ sở số liệu được tập hợp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể về “Kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm (2006-2010) ”, trong đó có nêu rất rõ về thực trạng phát triển kinh tế tập thể và đặc biệt là hệ thống HTXNN, những tiềm năng, thuận lợi vốn có cần khai thác, phát huy, những yếu kém, tồn tại cần khắc phục tháo gỡ và trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xác định phương hướng và nhiệm cụ công tác cụ thể cho hệ thống HTXNN trong những năm tiếp theo và giao cho các cơ quan chức năng triển khai thực hiện, theo dõi, quản lý và giúp đỡ khu vực kinh tế tập thể phát triển và đặc biệt là hệ thống các HTXNN phát huy nội lực, thế mạnh để vươn lên phát triển trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể là[19]:

· Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các HTXNN theo hướng hạ giá thành và nâng cao chất lượng các dịch vụ của HTXNN cung cấp cho xã viên. Đối với các HTXNN đã thực hiện chuyển đổi thì tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, đối với những HTXNN chưa chuyển đổi cần tích cực giải quyết những vướng mắc để có thể chuyển đổi hoặc giải thể theo quy định. Đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ bà con nông dân hình thành tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp.

· Khuyến khích các HTXNN phát triển các dịch vụ đa dạng gồm: dịch vụ chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, tín dụng nội bộ; phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn….

· Tiếp tục xây dựng mới tổ hợp tác và HTXNN theo mô hình kinh doanh đa dạng vừa làm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế xã viên, vừa phát triển chế biến, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động tín dụng, thương mại và dịch vụ đời sống xã viên.

· Thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc hình thành các HTX liên kết từ những HTXNN có quy mô nhỏ ở nông thôn thành những HTXNN theo ngành hoặc địa bàn có quy mô lớn, năng lực hoạt động cao hơn.
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· Hỗ trợ các HTXNN chuyển đổi sang mô hình HTXNN kiểu mới, vận dụng đúng các giá trị và nguyên tắc hợp tác.

· Đặc biệt quan tâm phát triển các HTX nuôi trồng thuỷ sản và các HTX chế biến thuỷ sản.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu từ nay cho đến năm 2010 đưa kinh tế tập thể mà bộ phận chủ yếu là các HTXNN thoát khỏi những yếu kém khó khăn hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể chiếm trung bình khoảng 10- 12% GDP toàn tỉnh thì trong chiến lước phát triển kinh tế tập thể đến năm 2010 mà đặc biệt là HTXNN cần phải đưa ra những biện pháp nhằm củng cố, phát triển các HTXNN hiện nay trên địa bàn trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

3.2.1. Đổi mới tƣ duy về nhận thức trong phát triển Hợp tác xã nông nghiệp

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí HTX đối với nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ hiện nay chưa đầy đủ, rõ ràng. Một bộ phận cán bộ các cấp, các ngành chưa thực sự tin tưởng vào vai trò, vị trí và xu hướng phát triển tất yếu của kinh tế . Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển, nhưng cho đến nay vẫn thiếu các văn bản hướng dẫn hoặc có nhưng chưa thực sự sát thực. Một số cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, thể hiện tập trung nhất ở những chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội. Trong những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều quy định về cơ chế, chính sách thông thoáng cho khu vực kinh tế tập thể và đặc biệt là các HTXNN trên cơ sở vận dụng linh hoạt các hướng dẫn của Trung ương, nhưng tính hiệu lực còn yếu bởi các ngành
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chức năng lại chờ những hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành chủ quản cấp trên nên việc triển khai thực hiện vẫn rất trì trệ.

Sự phát triển của các HTXNN luôn luôn tồn tại trong những điều kiện kinh tế- xã hội cụ thể, nó phản ánh nhận thức chủ quan của con người về thực tế khách quan. Nếu sự nhận thức đó của con người không phản ánh đầy đủ và chân thực thực tế khách quan về các quy luật trong nền kinh tế… thì khó có thể kích thích HTXNN phát triển được và ngược lại sự phát triển của HTXNN chỉ có thể tồn tại bền vững được nếu như đáp ứng được nhu cầu của thị trường luôn biến động thay đổi cả về số lượng, chất lượng và chủng loại của nông sản phẩm… đòi hỏi các HTXNN phải thường xuyên nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng để có những sự điều chỉnh một cách kịp thời, khoa học, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu luôn biến động trong nền kinh tế.

Một trong những vấn đề cấp bách trong những năm tới là phải hướng vào đổi mới mạnh mẽ nhận thức về lợi ích, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các HTXNN trong tiến trình CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn; đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp đối với quá trình phát triển HTXNN; nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, của xã viên HTX về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển HTX nói chung và HTXNN nói riêng [4].

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH- HĐH, các HTXNN có vai trò quan trọng, thông qua HTXNN mà các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp nông thôn được triển khai, thực hiện. Các HTXNN là sản phẩm của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, đồng thời sự ra đời và phát triển của các HTXNN lại thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hoá phát triển hơn nữa. Do vậy phải thấy rằng, việc thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá phát triển là điều kiện tiên quyết để phát triển các HTXNN.
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Phát triển HTXNN là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Chủ trương đó xuất phát từ yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Trong những năm tới theo định hướng phát triển của Quốc gia, của Tỉnh thì vai trò và vị trí của HTXNN trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta không những không giảm đi mà ngược lại được tăng cường và củng cố. Phát triển HTXNN là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp và đặc biệt là của toàn bộ hộ nông dân trong giai đoạn đẩy mạnh CNH- HĐH, bởi lẽ một chủ trương chính sách hoàn toàn đúng đắn, phù hợp như nếu không có sự tham gia, ủng hộ, hưởng ứng và đặc biệt là triển khai thực hiện trong thực tế thì chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của Tỉnh cũng trở nên vô nghĩa.

Các HTXNN thực hiện tổ chức sản xuất vừa đáp ứng được yêu cầu sản xuất quy mô lớn vừa đáp ứng được yêu cầu xã hội, tạo điều kiện các hộ nông dân hợp tác cùng nhau phát triển sản xuất nâng cao đời sống, giảm bớt được những hạn chế của sản xuất theo từng hộ nhỏ lẻ, nhất là đối với những nông dân nghèo còn thiếu kinh nghiệm, trình độ sản xuất và vốn đầu tư. Chính vì vậy, muốn các hệ thống HTXNN phát triển trong tiến trình CNH- HĐH phải thực hiện cho tốt các bước sau:

· Đi nhanh trong việc chuyển từ hệ kinh tế thị trường cổ điển sang hệ kinh tế thị trường hiện đại. Chuyển đổi từ nền kinh tế chậm phát triển thành nền kinh tế thị trường phát triển.

· Đi tắt, bắt kịp với công nghệ hiện đại, tiên tiến của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

· Biến ngoại lực thành nội lực trong quá trình hội nhập.

· Mở cửa, hội nhập với tiến trình phát triển hiện đại trên thế giới.

· Tăng cường bản lĩnh dân tộc, phát triển bền vững và xem đây là nền tảng của sự phát triển hiện đại.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

88

Phát triển HTXNN kiểu mới ở nước ta là xu hướng có tính quy luật trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Tuy nhiên quá trình phát triển đó cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp trên nhiều phương diện: tạo hành lang pháp lý cho HTXNN kiểu mới ra đời và hoạt động; hỗ trợ về tài chính; hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực HTX; hỗ trợ về chính sách thị trường, tuyên truyền, vận động về HTX…

Các HTXNN đều chịu sự quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Tuy nhiên sự quản lý đó không được biến thành sự cản trở hay can thiệp quá sâu vào những hoạt động sản xuất kinh doanh mà HTXNN với tư cách là tổ chức kinh tế tự chủ, được toàn quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Hầu hết cán bộ cơ sở và xã viên nhận thức về HTX kiểu mới và Luật HTX 2003 chưa thấu đáo và đầy đủ, mặt khác trên thực tế việc chuyển đổi và thành lập mới HTX còn mang nặng tính hình thức và thiếu những mô hình hoạt động thực sự hiệu quả và có tính thuyết phục, hầu hết họ đều quen với mô hình HTXNN được Nhà nước bao cấp, giúp đỡ và được phép đòi hỏi các quyền lợi…Chính vì vậy họ không thấy hết được quyền lợi và trách nhiệm của họ đối với HTX. Thậm chí một số lớn xã viên sau khi đóng cổ phần cũng không quan tâm đến nghĩa vụ của mình mà phó thác trách nhiệm cho ban quản lý, thờ ơ trong mọi hoạt động.

Đối với các cán bộ chủ chốt của hệ thống HTXNN, cần có những chính sách hỗ trợ đào tạo để họ có điều kiện tiếp thu những kiến thức về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước để triển khai, áp dụng trên địa bàn các HTXNN. Đặc biệt cần có những chính sách thu thút khuyến khích những các cá nhân có năng lực, có trình độ chuyên môn được đào tạo vào làm việc ở các HTXNN và có chính sách ưu đãi để khi đã làm việc thì yên tâm, dồn mọi sức lực, tâm trí vào công tác.
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Đối với xã viên HTXNN, các cấp các ngành cũng như HTXNN phải tuyên truyền phổ biến tới tận hộ gia đình xã viên để cho họ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải tham gia vào HTXNN và nó là nhu cầu tất yếu của chính bản thân các hộ xã viên.Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động phải được đặc biệt coi trọng và được đảm bảo về kinh phí, phải đa dạng về hình thức và phương pháp để đối tượng được vận động, tuyên truyền dễ hiểu nhất, dễ tiếp thu nhất.

3.2.2. Thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa

Đây là một trong những giải pháp tạo tiền đề cho sự hình thành các HTXNN kiểu mới. Đặc biệt với những tiềm năng sẵn có về điều kiện tự nhiên, xã hội và là cái nôi trong phong trào thực hiện hợp tác những năm đầu, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có rất nhiều thuận lợi khi triển khai thực hiện phát triển HTXNN trong giai đoạn tới. Tuy nhiên trong những năm tới, để thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, thì theo ý kiến chủ quan của tôi, các cấp các ngành các đơn vị có liên quan phải triển khai thực hiện một số việc cơ bản sau:

· Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo hướng lợi thế so sánh, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo hướng chuyên môn hoá gắn với công nghiệp chế biến theo yêu cầu thị trường, tạo ra các nhu cầu về hợp tác.

Đối với Tỉnh, cần có quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững cho từng huyện, xác định cây trồng, vật nuôi, sản phẩm hàng hoá chính, cơ cấu sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý theo hướng phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh của từng huyện.

· Huyện Tam Đảo nên phát huy lợi thế riêng đất đai, khí hậu, tập trung vào phát triển mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp mà trong đó chủ yếu là cung ứng
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các loại giống cây lâm nghiệp, các dịch vụ bảo vệ thực vật có liên quan ngoài ra nên phát triển theo mô hình kết hợp với sản xuất và các loại hình dịch vụ: hình thành các khu vui chơi, giải trí hay các hoạt động dịch vụ sinh thái, môi trường.

· Huyện Mê Linh, Phúc Yên nên tập trung vào sản xuất hoa theo hướng quy mô lớn và đặc biệt là hướng tới sản xuất các loại hoa có giá trị kinh tế cao, tạo được thế độc quyền về sản xuất hoa để cung ứng cho các tỉnh thành miền Bắc và đặc biệt định hướng tới năm 2020 phải hướng tới xuất khẩu hoa sang các nước trong khu vực. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến việc sản xuất giống hoa và các dịch vụ cung ứng kèm theo: bảo vệ thực vật, tiêu thụ sản phẩm…Để làm được điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành và đặc biệt là sự ủng hộ của bà con xã viên, mạnh dạn đầu tư công sức tiền của để đi tham quan, học tập kinh nghiệm của các vùng sản xuất hoa nổi tiếng và đúc rút thành kinh nghiệm để triển khai vào sản xuất, xây dựng các trang tin trên mạng nhằm quảng bá thông tin, hình ảnh về sản phẩm mà địa phương có thể cung ứng.

· Huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc nên tập trung vào sản xuất những sản phẩm nông nghiệp đơn thuần có chất lượng cao, có hàm lượng giá trị cao, hiệu quả kinh tế lớn và hướng tới quy mô lớn để xuất khẩu: gạo chất lượng cao, ngô giống mới, đậu, đỗ tương…Ngoài ra, nên phát triển các HTXNN chế biến nông sản phẩm vừa khắc phục được tính mùa vụ của sản phẩm đồng thời gia tăng giá trị cho sản phầm, làm đa dạng chủng loại hàng hoá cung ứng trên thị trường trong nước và trên thế giới.

· Đối với các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Yên và Bình Xuyên nên tập trung vào sản xuất nông nghiệp đơn thuần và cung ứng các dịch vụ nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đơn thuần trong địa bàn tỉnh. Hướng tập trung vào sản phẩm có lợi thế vùng miền: Lập Thạch: khoai, sắn, Tam Dương, Bình Xuyên và Vĩnh Yên tập trung sản xuất rau an toàn.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

91

Ngoài ra để thực sự thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa thì rất cần có mối liên kết giữa hệ thống các HTXNN trong tỉnh với nhau, giữa hệ thống các HTXNN trong và tỉnh ngoài, HTXNN với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau để phối kết hợp trong quá trình tổ chức các hoạt động dịch vụ, kinh doanh của HTX tạo hệ một hệ thống các chuỗi liên kết giữa các bên nhằm khơi thông dòng chảy của sản phẩm hàng hoá trong nền kinh tế thị trường sao tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển, lưu thông, giảm thiểu thời gian lưu thông của nông sản phẩm, hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại do tính mau hỏng, thời vụ của nông sản phẩm sao cho đem lại hiệu quả kinh tế cho các bên là cao nhất.

Tuy nhiên để khuyến khích HTX và đặc biệt là HTXNN trên địa bàn tỉnh phát triển, Nhà nước cần bổ sung, ban hành thêm một số chính sách và thực hiện một số giải pháp mang tính hỗ trợ về kinh tế, để khuyến khích, tạo thuận lợi cho HTXNN phát triển.

· Đổi mới chính sách tài chính tín dụng nhằm tạo điều kiện cho hộ nông dân được tiếp cận các nguồn vốn dễ dàng hơn, được vay vốn lớn hơn và dài hơn theo chu kỳ sản xuất kinh doanh cây, con cụ thể.

· Đổi mới chính sách đất đai nhằm tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn theo hướng đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy mạnh dồn điền đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng manh mún về đất đai, tạo điều kiện đẩy mạnh cơ giới hoá, áp dụng triệt để tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giảm các chi phí canh tác…

· Đổi mới chính sách thị trường đối với lĩnh vực nông nghiệp theo hướng bình ổn giá một số vật tư nông nghiệp quan trọng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống…; xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về thị trường, yếu tố đầu vào đầu ra của sản xuất nông nghiệp và đưa ra những dự báo chính xác về thị trường nông sản phẩm trong nước và thế giới để các HTXNN có hướng điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp.
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· Đổi mới chính sách và các hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp theo hướng tăng cường hoạt động khuyến nông, đầu tư hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ nông dân, trang trại, HTXNN, doanh nghiệp trong việc cung ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

· Đổi mới chính sách đầu tư đối với nông nghiệp nông thôn và các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn như đường giao thông, điện, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chợ…; đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến phục vụ cho nhu cầu dân sinh tại chỗ , bảo quản nông sản phẩm và gắn kết với thị trường tiêu thụ.

3.2.3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp

Hiện nay, tổ chức bộ máy cán bộ trong các HTXNN là một vấn đề nổi cộm không chỉ riêng với tỉnh Vĩnh Phúc cần phải được xem xét, giải quyết thấu đáo. Nhiều HTXNN vẫn còn rất lúng túng trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, cán bộ đã gắn bó lâu năm với HTX thì lại hạn chế về chuyên môn, trình độ, hạn chế trong cách tiếp cận với cơ chế thị trường còn đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ được đào tạo bài bản, mạnh dạn trong cách tiếp cận với cơ chế thị trường lại không mặn mà làm việc trong các HTXNN dẫn đến cán bộ ở các HTXNN vừa yếu vừa thiếu do vậy hiệu quả hoạt động của các HTXNN là rất thấp. Chính vì vậy để giải quyết vấn đề trên cần thực hiện các giải pháp sau:

· Quy hoạch phát triển cán bộ HTXNN: Trước hết phải xây dựng quy hoạch cán bộ lấy đó làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ HTXNN trong những năm tới, hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ HTXNN.
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HTXNN là tổ chức được tự chủ trong mọi hoạt động của mình theo quy định của pháp luật, trong đó có công tác cán bộ. Chính vì vậy, rất cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành trong việc định hướng chiến lước phát triển nguồn nhân lực cho các HTXNN nhưng cũng cần có sự độc lập tương đối, quyền tự chủ trong việc bầu chọn của xã viên với những người thực sự có năng lực, tinh thần và trách nhiệm với HTX.

Sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp các ngành và trực tiếp là sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối kết hợp với Liên minh HTX, chi cục HTX và phòng kinh tế các huyện thị đối với công tác cán bộ của các HTXNN được thể hiện thông qua các hình thức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao dân trí nói chung và trình độ văn hoá, nhận thức của cán bộ HTXNN nói riêng; hỗ trợ tài chính cho các đơn vị và tổ chức đào tạo cho công tác cán bộ HTXNN, phối hợp xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…cán bộ HTXNN trong những năm tới.

· Coi trọng công tác đào tạo, bồi bưỡng cán bộ HTXNN.

Thực hiện chủ trương của Nghị quyết TW 5 về đào tạo cán bộ HTX, năm 2003 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX giai đoạn 2003-2005. Trong đó đã đề ra nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cho trên 1 ngàn cán bộ quản lý HTX và đặc biệt là cán bộ quản lý HTXNN.

Cần phải có sự phân công rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTXNN giữa các đơn vị liên quan để các bên chủ động bố trí, triển khai các chương trình kế hoạch đào tạo cụ thể tránh chồng chéo nhau gây ra lãng phí về tài chính và hiệu quả thu về không cao.

Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời thể hiện bằng những cơ chế chính sách thông thoáng về vốn, về đất đai, về con người… để tạo điều kiện khuyến khích cán bộ HTXNN và bà con xã viên thực sự tâm huyết với HTX.
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Đối với Chi cục HTX, Liên minh HTX của tỉnh kết hợp với nhau để triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh để mở những lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn cho từng đối tượng: Chủ nhiệm HTXNN, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng…để bổ sung cho họ những thông tin kiến thức mới về quản lý kinh tế, kinh tế thị trường… phục vụ cho quá trình quản lý điều hành hoạt động của HTXNN được tốt hơn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTXNN phải được thực hiện theo phương châm thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa đào tạo với bồi dưỡng, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ chủ chốt của HTXNN. Đa dạng hoá các hình thức, lựa chọn địa điểm đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của HTXNN và người học.

Do đặc thù của Tỉnh là một trong những tỉnh có nguồn thu tương đối dồi dào, tiềm lực kinh tế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh lớn chính vì vậy Tỉnh nên hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTXNN. Bởi trên thực tế, kinh tế tập thể và đặc biệt là hệ thống các HTXNN là tổ chức của tầng lớp dân cư đông đảo nhất của tỉnh nhưng hiệu quả kinh tế đạt đuợc là không cao, nếu xét về giá trị đóng góp vào giá trị tổng sản phẩm vào cơ cấu chung của tỉnh là rất thấp nhưng nếu xét về khiá cạnh xã hội mà HTXNN mang lại là rất lớn, thông qua hệ thống HTXNN đã phần nào giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết an ninh lương thực quốc gia và đặc biệt là ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, Tỉnh cần phải thực sự đầu tư hơn nữa cho công tác đạo tào, bồi dưỡng cho cán bộ các HTXNN để hệ thống các HTXNN trong Tỉnh ngày một lớn mạnh và tương xứng với quy mô của nó và ngang tầm với các thành phần kinh tế khác trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

3.2.4. Lựa chọn mô hình Hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng huyện

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của các HTXNN trên địa bàn tỉnh và các HTXNN trên phạm vi cả nước, từ đó đưa ra một số mô hình điển hình phù hợp với điều
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kiện từng huyện để trên cơ sở đó các HTXNN ở từng huyện tuỳ vào đặc điểm, điều kiện mà có sự lựa chọn phù hợp trên cơ sở lựa chọn có chọn lọc những mặt mạnh, điểm yếu của các mô hình HTXNN tham khảo. Cho dù mỗi huyện có thể lựa chọn có cải tiến cho mình một mô hình cụ thể tuy nhiên cho dù lựa chọn mô hình nào đi chăng nữa vẫn phải quán triệt được các yêu cầu cụ thể sau:

· Mô hình phát triển HTXNN phải gắn chặt với mục tiêu CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn và CNH- HĐH đất nước nói chung nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

· Mô hình phát triển HTXNN phải được đặt trong bối cảnh xây dựng nền

kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN, đặc biệt rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước.

· Mô hình phát triển HTXNN phải được đặt trên nền tảng kinh tế hộ nông dân, phát huy hơn nữa vai trò tự chủ, tiềm năng to lớn và vị trí quan trọng, lâu dài của kinh tế hộ nông dân.

· Mô hình phát triển HTXNN phải quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển HTXNN, tinh thần của Luật HTX, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc HTX mà Liên minh HTX quốc tế đã đề ra.

Với Vĩnh Phúc trên cơ sở các kinh nghiệm đã được tổng kết, đúc rút và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Nhà nước, nên hướng tới một số mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng như sau:

Huyện Tam Đảo nên phát huy lợi thế riêng có về đất đai, khí hậu nên tập trung vào phát triển mô hình nông lâm kết hợp mà trong đó chủ yếu là cung ứng các loại giống cây lâm nghiệp, các dịch vụ bảo vệ thực vật có liên quan ngoài ra nên phát triển theo mô hình kết hợp với sản xuất và các loại hình dịch vụ: hình thành các khu vui chơi, giải trí hay các hoạt động dịch vụ sinh thái, môi trường.
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Huyện Mê Linh, Phúc Yên nên tập trung vào sản xuất hoa theo hướng quy mô lớn và đặc biệt là hướng tới sản xuất các loại hoa có giá trị kinh tế cao, tạo được thế độc quyền về sản xuất hoa để cung ứng cho các tỉnh thành miền Bắc và xuất khẩu.

Huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc nên tập trung vào sản xuất những sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá truyền thống, có hàm lượng giá trị cao kết hợp với xây dựng các HTXNN chế biến nông sản phẩm.

Đối với các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Yên và Bình Xuyên nên tập trung vào sản xuất nông nghiệp đơn thuần và cung ứng các dịch vụ nông nghiệp. Hướng tập trung vào sản phẩm có lợi thế vùng miền: Lập Thạch: khoai, sắn, Tam Dương, Bình Xuyên và Vĩnh Yên tập trung sản xuất rau an toàn.

3.2.5. Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nƣớc và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nƣớc

3.2.5.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Trên cơ sở tôn trọng bản chất của HTX, các giá trị và nguyên tắc cơ bản của HTX, trong những năm tới cần phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho hệ thống HTXNN phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam :

· Tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện Luật HTX sát với yêu cầu của thực tế và tâm tư nguyện vọng của đa số hộ nông dân trong điều kiện hộ là đơn vị kinh tế tự chủ, có quyền sử dụng ruộng đất lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho HTXNN phát triển.

· Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế cho HTXNN thành lập và hoạt động theo đúng nguyên tắc hợp tác, đảm bảo cho HTXNN vươn lên phát triển và cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường.

· Làm rõ lợi thế, tiềm năng riêng có và lợi ích của mô hình HTXNN để từ đó có những hướng hỗ trợ, khuyến khích phát triển và ngược lại sẽ có những biện pháp khắc phục, tháo gỡ.
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· Ban hành hướng dẫn thực hiện việc đóng bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ, xã viên và cá nhân người lao động làm việc thường xuyên cho các HTXNN theo quy định của Bộ Luật lao động để khuyến khích và tạo sự yên tâm, gắn bó hơn với HTX cho các cán bộ có công lao, gắn bó thường xuyên với HTX.

3.2.5.2. Hoàn thiện một số chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy phát triển Hợp tác xã nông nghiệp

· Chính sách tài chính- tín dụng

Trước hết Nhà nước cần kiên quyết và giải quyết triệt để các khoản nợ đọng kéo dài mà các HTXNN chuyển đổi phải kế thừa từ các HTXNN trước đây nhằm lành mạnh hoá tài chính của các HTXNN. Đối với khoản HTXNN nợ doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức đoàn thể và các khoản nợ khác có đủ điều kiện xử lý thì được xử lý theo các quy định cụ thể tuy nhiên, việc rà soát số nợ và thực hiện xoá nợ cho các HTXNN cần được tiến hành cẩn trọng nhằm tránh những tiêu cực phát sinh. Cụ thể là :

Các khoản nợ đọng của HTXNN với doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cục thuế để xem xét, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định xóa nợ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã áp dụng các biện pháp dùng quỹ dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp mà vẫn gặp khó khăn về tài chính thì Uỷ ban nhân dân tỉnh sử dụng ngân sách tỉnh để hỗ trợ.

Đối với các khoản nợ đọng của HTXNN nợ tổ chức, đoàn thể và các đối tượng khác, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định xoá nợ cho các HTXNN. Các tổ chức đoàn thể khi xoá nợ cho cho các HTXNN nếu gặp khó khăn về tài chính thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho các tổ chức, đoàn thể.

Trường hợp HTXNN nợ xã viên mà HTXNN đã giải thể hoặc còn hoạt động nhưng gặp nhiều khó khăn về tài chính, không có khả năng trả nợ thì ngân sách Tỉnh có hướng để bố trí để trả xã viên. Nếu ngân sách tỉnh có khó khăn không cân đối đủ thì báo cáo Bộ tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
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Tăng cường phát huy nội lực, giải quyết những khó khăn về vốn trong qúa trình sản xuất bằng cách huy động vốn tại chỗ, cho vay tại chỗ, đầu tư tại chỗ, hiệu quả tại chỗ vừa tăng tính cộng đồng vừa tạo được sự gắn kết gần gũi hơn với xã viên với các tổ chức của HTXNN.

Đề xuất về chính sách bảo hiểm sản xuất, xây dựng quỹ hỗ trợ rủi ro cho các HTXNN trong đó một phần kinh phí được nhà nước hỗ trợ, một phần do HTXNN tự trích. Bởi lẽ, sản xuất nông nghiệp thường chịu rủi ro do thiên tai, dịch hại và sự biến động bất thường của thời tiết chính vì vậy việc thành lập quỹ bảo hiểm, quỹ dự phòng sẽ giảm thiểu được những rủi ro xảy ra, tránh được những thiệt hại trong quá trình sản xuất.

· Chính sách đất đai.

Cơ quan chức năng cần phải có những hướng dẫn về giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTXNN trong đó phải nêu rõ các thủ tục, các loại giấy tờ cần thiết và quy định thời hạn xét duyệt áp dụng cho từng loại đất cụ thể mà HTX đang quản lý và sử dụng

Khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ nông dân chuyển đổi, dồn điền đổi thửa ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng quy mô lớn, chuyên môn hoá, mở rộng ngành nghề nông thôn, đa dạng hoá chủng loại... thuận tiện cho quá trình phát triển sản xuất.

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất để các HTXNN làm trụ sở, nhà kho...Mở rộng mức độ, thời hạn và đối tượng HTXNN được hưởng chế độ ưu đãi về thuê đất, đồng thời phải có những cơ chế quản lý chặt chẽ để tránh tình trạng sử dụng đất lãng phí và các tiêu cực khác về đất đai.

· Chính sách thị trường.

Tỉnh cần xây dựng hệ thống thông tin, dự báo về thị trường trong nước và quốc tế các yếu tố đầu ra, đầu vào của quá trình sản xuất để từ đó có những thông tin kịp thời cho các HTXNN và trên cơ sở đó các HTXNN có những
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hướng điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, những thông tin có được phải được cung cấp cho các HTXNN một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ tránh tình trạng nguồn thông tin sai lệch, cung cấp muộn gây thiệt hại cho các HTXNN.

Phát triển các mạng lưới chợ nông thôn, các trung tâm giới thiệu sản phẩm cho các HTXNN, phát triển đa dạng hoá các loại hình tiêu thụ. Đặc biệt phát huy vai trò của HTX làm dịch vụ tiêu thụ nông sản phẩm cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

Mỗi HTXNN cần được hỗ trợ của các cấp, các ngành để thành lập một weside để giới thiệu sản phẩm của HTXNN sang các tỉnh thành khác và các quốc gia khác trên thế giới. Đây là một kênh thông tin quan trọng để quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại thực sự có hiệu quả nhất là trong xu hướng hội nhập và mở cửa của nền kinh tế toàn cầu.

· Chính sách hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

Tỉnh cần tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Cần có những chính sách khuyến khích, đãi ngộ thoả đáng cho những các nhân, tập thể có kết quả nghiên cứu thực sự hữu ích, làm lợi cho các HTXNN.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác ứng dụng, tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ KHCN phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ HTXNN, họ là những người thực sự gắn bó với HTXNN và qua họ những kiến thức về KHCN sau khi được đào tạo sẽ được triển khai rộng rãi trên các HTXNN bởi họ chính là cầu nối giữa tổ chức KHCN và người sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh cần có những đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất giống đến phương pháp canh tác, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho các HTXNN trong việc đầu tư ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp để các HTXNN mạnh dạn hơn trong việc triển khai, áp dụng KHCN vào sản xuất.
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Xây dựng cơ chế khuyến khích chuyển giao nhanh các tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho quá trình liên kết giữa các HTXNN và các tổ chức KHCN thực sự thuận lợi, chặt chẽ và có hiệu quả hơn.

3.2.5.3. Kiện toàn bộ máy nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp

Kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý của các HTXNN theo hướng biên chế cán bộ tinh giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả hoạt động cao. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của hệ thống quản lý HTXNN để từ đó các cán bộ nhận thấy vai trò trách nhiệm và có hướng phấn đầu vươn lên.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng các cán bộ chủ chốt của HTXNN về cả chuyên môn, quản lý nhà nước, nhận thức chính trị để quán triệt chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể vào cuộc sống.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp các ngành trong việc thực hiện chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể và đặc biệt là HTXNN. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn Đảng, toàn dân tạo nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể nói chung và hệ thống HTXNN nói riêng.

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là Liên minh HTX tỉnh để triển khai cụ thể các hoạt động tới các HTXNN
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hợp tác hoá trong nông nghiệp là con đường tất yếu, khách quan trong quá trình sản xuất của nông dân, nhất là từ khi tiến lên sản xuất nông sản phẩm hàng hoá theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng đổi mới và phát triển HTXNN

· tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua luận văn đã rút ra những ưu n hược điểm và nguyên nhân từng giai đoạn, qua đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục đổi mới và phát triển đa dạng HTXNN ở Vĩnh Phúc sao cho phù hợp với nhu cầu nguyện vọng cuả nông dân; phù hợp với điều kiện mới, hoàn cảnh mới của nền kinh tế nước ta là phù hợp với xu thế phát triển HTXNN trên thế giới.

Một sự đầu tư thích đáng về nguồn nhân lực là chưa đủ nếu như không được bổ sung về vốn, cơ chế chính sách thông thoáng… trong quá trình hoạt động của các HTXNN. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTXNN phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt về tổ chức quản lý sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh thực tế của các HTXNN.

Thông qua quá trình nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình phát triển, những thuận lợi, khó khăn cũng như phân tích để chỉ ra những mặt mạnh, điểm yếu của hệ thống HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đề tài đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thức đẩy sự phát triển của hệ thống HTXNN như: đổi mới tư duy về nhận thức trong phát triển HTXNN, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ HTXNN, lựa chọn mô hình HTXNN phù hợp cho từng huyện… Việc đổi mới và phát triển của HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành công sẽ góp phần to lớn vào sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn Vĩnh Phúc và góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như Đại hội Đảng khoá IX đề ra.
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2. Kiến nghị

a. Đối với Trung Ương

· Đề nghị Nhà nước nên cho các cán bộ gắn bó lâu dài với HTXNN được nộp BHXH, số cán bộ HTXNN đã có thời gian làm việc tại HTXNN lâu dài thì nên truy thu BHXH từ khi có Luật HTX để số cán bộ HTXNN đỡ thiệt thòi và yên tâm công tác.

· Sớm thành lập quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể như điều 2 Luật HTX đã quy định.

· Cần có chiến lược phát triển nguồn nhận lực tại chỗ cho các HTXNN vì phần lớn cán bộ HTXNN chưa được đào tạo một cách bài bản.

b. Đối với Tỉnh .

· Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm trụ sở cho các HTXNN để các HTX có giấy chứng nhận thế chấp ngân hàng vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

· Sớm xem xét và thành lập quỹ hỗ trợ HTX của Tỉnh.

· Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: giao thông nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, các công trình công cộng.

· Chỉ đạo Đài phát thanh- truyền hình Vĩnh phúc, Báo Vĩnh phúc xây dựng chuyên mục về kinh tế tập thể trên đài, báo để tuyên truyền những cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh giỏi và có hướng dẫn cho bà con các cách làm ăn mới có hiệu quả để bà con xã viên học tập.

c. Đối với Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

· Thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Liên minh HTX của Tỉnh và qua đó tiến hành triển khai tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của các HTXNN trên địa bàn tỉnh.

· Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập các mô hình HTXNN tiên tiến, điển hình trong tỉnh và các tỉnh lân cận cho các cán bộ HTXNN.
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

****************

PHIẾU ĐIỀU TRA

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

Hợp tác xã: …………………….........................…

Họ tên Chủ nhiệm Hợp tác xã: ………………….

Xóm: ……………………………………………....

Xã: ………………………………………………...

Huyện:…………………..Tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện, tháng 4 năm 2007


PHẦN I. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HỢP TÁC XÃ

1. Tên HTX: ……………………...........................................................................

2. Nguồn gốc hình thành HTX:

	- Được chuyển đổi từ HTX cũ:  …………
	........................................................….

	- HTX thành lập mới: ………..........................................................
	……………..

	3. Họ tên chủ nhiệm HTX: ……….....................
	…………………………………


4. Tổng số hộ: …………….. hộ

5. Tổng số khẩu: ……………………….khẩu

6. Tổng số lao động: ……………………….lao động

7. Tổng số Đảng viên trong HTX: …………………………..đảng viên

8. HTX được xếp loại (khá, trung bình, yếu): …………………….

9. Quy mô của HTX: ………………(1- toàn xã, 2- liên xóm, 3- xóm)

10. Ngày tháng thành lập (chuyển đổi): …………………..........................…….

11. Ngày tháng năm được cấp giấy phép Đăng ký kinh doanh: ….............…….

Nếu chưa được thì lý do tại sao

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

12. Ngành nghề kinh doanh theo đăng ký: …………………………...................

Biểu 01: Bộ máy quản lý của HTX

1. Số người trong Ban quản trị HTX: ………………………………. người

2. Số người trong Ban kiểm soát HTX: …………………………….. người

3. Số đội trưởng đội sản xuất: …………………………….. ……….người

4. Số tổ trưởng tổ dịch vụ: …………………………….. ……….   người

5. Số cán bộ giúp việc cho HTX: ………………………………… ..người

6. HTX đã thực hiện chế độ kế toán ghi sổ đơn hay kép: ………………

Nếu chưa thực hiện ghi kép thì tại sao: ………………………………..

……………………………………………………………………………
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PHẦN II. TÀI SẢN, VỐN, QUỸ CỦA HỢP TÁC XÃ
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	STT
	TÊN TÀI SẢN
	SỐ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	LƯỢNG
	
	(TR. ĐỒNG)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Tổng GT TSCĐ của HTX
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Vật kiến trúc
	
	
	

	
	- Nhà làm việc
	m2
	
	

	
	- Nhà kho
	
	
	

	
	- Sân phơi
	
	
	

	
	- Cửa hàng
	
	
	

	
	- Kiến trúc khác
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Máy móc thiết bị
	
	
	

	
	- Dây dẫn điện
	Km
	
	

	
	- Trạm bơm điện
	trạm
	
	

	
	- Trạm điện
	trạm
	
	

	
	- Máy xay xát
	cái
	
	

	
	- ……
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Các công trình thuỷ lợi
	
	
	

	
	- Mương máng
	m2
	
	

	
	- Hồ
	
	
	

	
	- Đập
	
	
	

	
	-…….
	
	
	

	
	- ……
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Giá trị các tài sản khác
	
	
	

	
	-……….
	
	
	

	
	- ……….
	
	
	

	
	
	
	
	


Biểu 03: Vốn quỹ của HTX
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PHẦN III. CÔNG NỢ CỦA HỢP TÁC XÃ

Biểu 04: Công nợ của HTX
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Nêu rõ các nguyên nhân nợ:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............................

PHẦN IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HTX

Biểu 05: Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối trong HTX


	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT200420052006


1 Tổng doanh thu
· Thu trích từ SL lương thực

· Thu từ DT cho đấu thầu

· Thu từ dịch vụ thuỷ lợi

· Thu từ dịch vụ điện

· Thu từ dịch vụ làm đất

· Thu từ dịch vụ vâth tư NN

· Thu từ dịch vụ bảo vệ đồng ruộng

· Thu từ dịch vụ xay sát

· Thu từ BVTV

· Thu khác

2 Tổng chi phí
· Chi phí gián tiếp

· Chi phí trực tiếp

3 Lãi- Lỗ
4 Phân phối
· Xử lý lỗ năm trước(nếu có)

· Để lại các quỹ

· Chia theo vốn góp

· Chia theo mức độ sử dụng dịch vụ …….


Biểu 06: Thù lao của cán bộ HTX
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